Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ.
- Tên dự toán: Mua sắm Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ năm 2025- 2027.
- Tên gói thầu: Gói số 2: Vật tư kỹ thuật cao
- Nguồn vốn: Từ nguồn thu khám chữa bệnh sự nghiệp, nguồn thu Quỹ Bảo hiểm y tế và các nguồn tài chính hợp pháp khác được sử dụng theo quy định của pháp luật 
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung: nhà thầu cung cấp các tài liệu minh chứng như sau:
a) Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
- Nhà thầu cung cấp bảng Kê khai danh mục hàng hóa dự thầu theo mẫu tại Phụ lục 1 Chương V, trong đó, yêu cầu nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin tại các cột. Nhà thầu phải nộp đồng thời file Excel và bản scan có ký đóng dấu hợp lệ bảng Kê khai danh mục hàng hóa dự thầu.
- Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh về đặc tính, thông số kỹ thuật phải được đại diện nhà thầu ký tên, đóng dấu, các tài liệu có thể là: hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm/ catalogue của sản phẩm, giấy tờ, số liệu mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa…
Lưu ý: Các tài liệu chứng minh phải thể hiện được tên thương mại, chủng loại/ model/ ký mã hiệu; nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất, size sản phẩm (nếu có), tên nhà sản xuất, xuất xứ, nước sản xuất và thông số kỹ thuật của hàng hóa để có cơ sở đối chiếu với thông số dự thầu nhà thầu đã kê khai.
b) Tài liệu pháp lý lưu hành của hàng hóa dự thầu
b1) Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:
- Bản kết quả phân loại thiết bị y tế và được công khai phân loại thiết bị y tế trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về Quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế 
- Cung cấp Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu (trừ hàng hóa không yêu cầu giấy phép nhập khẩu) còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Thông tư 05/2022/TT-BYT và các quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, yêu cầu về cung cấp số lưu hành của thiết bị y tế cụ thể như sau:
+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Phải cung cấp Số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế.
+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Phải cung cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của thiết bị y tế
b2) Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa dự thầu
+ Hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy phép lưu hành hoặc Tờ khai hải quan hoặc Giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Việt Nam hoặc các tài liệu khác tương đương để chứng minh hàng hóa đã được phép nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam
c) Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa
- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất (ISO 13485 hoặc tương đương) có phạm vi sản xuất phù hợp với mặt hàng dự thầu. 
- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam phải Công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế sản xuất trong nước của Hãng sản xuất trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Nhà thầu cung cấp Văn bản (hoặc Phiếu tiếp nhận) Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế do cơ quan có thẩm quyền cấp;
d) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế
Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế: Nhà thầu phải công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và cung cấp kèm tài liệu Thông tin (hoặc Phiếu tiếp nhận) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do Sở Y tế có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp thiết bị y tế thuộc loại A hoặc loại B, C, D được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại Điều 4 – Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022)
*LƯU Ý: 
- Tất cả tài liệu nhà thầu cung cấp phải còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu; đồng thời, các tài liệu bằng ngôn ngữ khác phải được dịch sang tiếng Việt, nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch và được đại diện nhà thầu ký tên, đóng dấu. 
[bookmark: _GoBack]- Đối với các tài liệu (như bản kết quả phân loại thiết bị y tế, công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế, công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế, số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế loại A, B) yêu cầu công khai trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về Quản lý thiết bị y tế (https://imda.moh.gov.vn/), nhà thầu phải cung cấp bản chụp màn hình thể hiện trạng thái “Còn hiệu lực”và được nhà thầu đóng dấu xác nhận.
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
- Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo và minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu khác so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu.
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.
- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu phải kèm theo E-HSDT bản giải trình về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đó, nhằm chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu theo quy định tại khoản 1.2 Mục 1 Chương V E-HSMT, đồng thời kèm tài liệu chứng minh (nếu có).
Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật của từng hàng hóa mời thầu được thể hiện trong Phụ lục 2 Chương V.
1.3. Các yêu cầu khác:
Nhà thầu thực hiện cam kết với các nội dung cụ thể theo mẫu dưới đây:





Mẫu cam kết
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày ……tháng……năm……
[bookmark: _Toc357059532][bookmark: _Toc396313174][bookmark: _Toc422153438][bookmark: _Toc448503753][bookmark: _Toc43706334][bookmark: _Toc54190926]BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ

 Sau khi nghiên cứu E-HSMT của gói thầu ___ [ghi tên gói thầu ] của Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ của Quý bệnh viện. Chúng tôi, đại diện hợp pháp của nhà thầu ___[ghi tên nhà thầu],cam kết các nội dung như sau:

1. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của E-HSDT.
2. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước, cam kết không bị kết luận có tình hình tài chính không lành mạnh, phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.
3. Chấp thuận và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà thầu theo các yêu cầu của Chủ đầu tư thể hiện trong E-HSMT, trong Bảng dữ liệu đấu thầu và Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
4. Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.
5. Hàng hóa dự thầu mới 100%, được bao bì đóng gói còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng
6. Cam kết cung ứng ổn định, kịp thời và đầy đủ số lượng hàng hoá, đủ kích cỡ và đảm bảo thông số, cấu hình kỹ thuật và chất lượng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng nếu trúng thầu.
7. Sẵn sàng thực hiện: thay thế lô sản phẩm khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật hoặc thu hồi vô điều kiện nếu hàng cung ứng xảy ra sự cố hoặc không đạt chất lượng theo như yêu cầu trong E-HSMT; khắc phục hậu quả về biến chứng gây ra cho người bệnh từ nguyên nhân kỹ thuật chế tạo.
8. Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Bệnh viện. Hoặc Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm không đảm bảo chất lượng; Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng.
9. Cam kết thực hiện về Tiến độ cung cấp hàng hóa, như sau: hàng hóa được giao đầy đủ và đúng địa điểm được yêu cầu trong E-HSMT trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện ràng buộc nào thêm về thời hạn giao hàng, cung cấp hàng hóa ngay khi hợp đồng có hiệu lực  
10. Cam kết về Uy tín của nhà thầu nội dung như sau: cam kết “Không vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.”
11. Cam kết hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm hàng hóa cung ứng đảm bảo tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 2 năm trở lên, 09 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm, 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm (các trường hợp cụ thể khác (hoặc bất khả kháng) phải được sự xem xét, thống nhất của Chủ đầu tư)
12. Nhà thầu cam kết có năng lực thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng: Cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật có mặt trong vòng 24 giờ (01 ngày) kể từ khi nhận được yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của chủ đầu tư trong thời hạn sử dụng hàng hóa do nhà thầu cung cấp.
13. Cung cấp tài liệu khi giao hàng:
· Đối với hàng hóa nhập khẩu: Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa (CO) Hoặc Tờ khai hải quan, giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa (CQ) Hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương và Giấy phép lưu hành theo quy định (nếu có).
· Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Cung cấp Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương và Giấy phép lưu hành theo quy định (nếu có).
Chúng tôi cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung đã cam kết nêu trên theo quy định của pháp luật.
                                               ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
                                                [Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]







Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo danh mục chi tiết  hàng hóa thuộc gói thầu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng do Bên mời thầu yêu cầu (nếu có)
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PHỤ LỤC 01
Bảng kê khai danh mục hàng hóa dự thầu

	STT
	Mã phần (lô)
	Tên hàng hóa mời thầu
	Tên hàng hóa dự thầu
	Chủng loại 
(Ký, mã, nhãn hiệu, model) 
	Hãng sản xuất- Nước sản xuất
	Tính năng, thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói
	Phân loại TBYT A/B/C/D
	Mã theo QĐ 5086/QĐ-BYT hoặc thông tư 04/2017/ TT-BYT
	Tên hàng hóa theo QĐ 5086/QĐ-BYT hoặc thông tư 04/2017/ TT-BYT
	Số lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu
	Tiêu chuẩn chất lượng
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							...., ngày ... tháng ... năm ...
							Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]










PHỤ LỤC 2
Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật của từng hàng hóa mời thầu

	STT
	Mã phần lô
	Mã số thầu
	Tên hàng hóa
	 Tính năng kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng/ khối lượng

	1
	PP2500511073
	VT.229
	Áo phẫu thuật
	Áo phẫu thuật
- Chất liệu vải không dệt 6 lớp SMMMMS ≥47gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3, chống thấm cồn, chống tĩnh điện.
Bao gồm:
1.Áo phẫu thuật size L, kích thước 160cm x 140 cm (±10%) x 01 cái: Vải không dệt như trên
- Các đường nối được ép chắc chắn, được may bằng máy ép cao tần.
2.Khăn thấm, kích thước 40cm x 40cm (±10%)  x 02 cái: Vải spunlace.
- Tiệt trùng bằng khí EO và đạt chứng nhận EN ISO 11135
- Sản phẩm đạt chống thấm AAMI tối thiểu mức 3.
- Tiêu chuẩn sản xuất đạt chứng nhận EN ISO 13485
- Đạt tiêu chuẩn CE theo luật định EU MDR class 1 (Tiệt trùng)
	Cái
	3000

	2
	PP2500511074
	VT.230
	Bóng cắt nong mạch vành
	Bóng nong mạch vành có dao cắt
- Phủ Z-Glide Hydrophilic.
- Bóng gắn 3 hoặc 4 lưỡi dao bằng chất liệu thép không gỉ, được gắn dọc bề mặt bên ngoài của bóng
-  Chiều dài: 6 - 15 mm. Đường kính: 2.0 - 4.0 mm. 
- Có 2 loại: MR và OTW, với chiều dài khả dụng > 140cm
	Cái
	50

	3
	PP2500511075
	VT.231
	Bóng đo kích thước lỗ thông liên nhĩ.
	Bóng đo kích thước lỗ thông liên nhĩ. Nguyên liệu nhựa tổng hợp (nylon), giãn nở tốt.
- Có 3 điểm đánh dấu cản quang.
- Khoảng cách các điểm đánh dấu lần lượt là 0.4mm, 15mm.
- Đường kính/ chiều dài: 18/35 mm, 24/45 mm, 34/55 mm.
- Dây dẫn tương thích: 0.035"
	Bộ
	15

	4
	PP2500511076
	VT.232
	Bóng nong áp lực cao đầu tip ngắn
	Chất liệu Nylon 12 + Pebax
Bóng kiểm soát độ giãn nở tốt
Thiết kế đầu tip thuôn sát, ngắn (Sub-zero tip) dài 1.5-2.5mm.
Đường kính thân bóng: 0.0345 inch (Ø3.0 mm) - 0.0347 inch 
Tiết diện thâm nhập đầu tip: 0.0169 inch (Ø3.0 mm)
Áp lực thường: 14 atm. Áp lực ngưỡng: 20 - 24 atm
Đường kính bóng: 1.5 – 5 mm
Chiều dài bóng: 8 – 26 mm
Số điểm cản quang: 1 (Ø1.5 mm), 2 (Ø1.75 - 5.0 mm)
Số nếp gấp bóng: 2-5
	Chiếc
	150

	5
	PP2500511077
	VT.233
	Bóng nong áp lực thường
	Thiết kế ống làm tăng lực đẩy, chống xoắn vặn.
Thiết kế đầu tip thuôn sát (Sub-zero tip) ≤2.5mm ; tiết diện đầu tip (tip entry profile): 0.0159 inch - 0.0164 inch (với đường kính bóng ≤3.0 mm)
Chất liệu bóng: Nylon/Pebax 
Lòng trong ống được mở rộng đến 30 cm tăng độ hỗ trợ & khả năng lần theo dây dẫn
Đường kính bóng: 0.85 – 4 mm. 
Chiều dài bóng: 5 – 30 mm.
Áp lực gây vỡ bóng: ≥14 atm 
Lớp phủ ái nước Hydro-X từ đầu tip đoạn xa đến exit marker của dây dẫn, Lớp phủ kháng nước Invio đoạn lòng trong ống)
Số nếp gấp bóng: 2-3
Chiều dài khả dụng của ống thông: ≥145 cm với đường kính bóng  (0.85 – 1.25 mm)
	Chiếc
	150

	6
	PP2500511078
	VT.234
	Bóng nong can thiệp mạch vành
	- Loại bóng: Bóng nong mạch vành
- Chất liệu: Semi Crystalline Co-Polymer.
- Có 2 nếp gấp đối với đường kính  ≤1.5mm  và 3 nếp gấp đối với đường kính > 1.5 mm
- Có phủ ái nước: Có         
- Áp lực vỡ bóng: 14atm
- Đường kính trước bơm bóng: Khẩu kính đầu vào (entry profile) ≤ 0.017 inch
- Số điểm cản quang: 1 chỉ điểm (marker) đối với đường kính  1.25mm - 1.5mm và 2 chỉ điểm (marker) đối với đường kính 2.0mm - 4.0mm
- Chiều dài bóng từ: 6mm - 30mm
- Đường kính bóng từ: 1.25mm  -  4.0mm,
- Chứng nhận ISO, CE và FDA và FSC
- Thân bóng và đầu tip của đường kính 1.25mm - 2.0mm có lớp phủ ái nước xen kẽ  - Thân bóng và đầu tip của đường kính 2.5mm - 4.0mm có lớp phủ kị nước xen kẽ
	Cái
	150
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	PP2500511079
	VT.235
	Bóng nong can thiệp mạch vành có phủ thuốc Paclitaxel
	- Loại bóng: Bóng nong mạch vành tẩm thuốc Paclitaxel (3.0µg/mm2) được hấp thu trên hợp chất hữu cơ kị nước Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC)
- Công nghệ phủ đan xen từng phần kị nước, chống trơn trượt 
- Chất liệu: Semi Crystalline Co-Polymer (SCP),
- Bóng có 3 nếp gấp.
- Có phủ ái nước
-  Áp lực vỡ bóng >12atm
- Số điểm cản quang: 2 điểm.
- Chiều dài bóng từ: 10mm đến: 30mm
- Đường kính bóng từ: 2.0mm đến: 4.0mm
- Chứng nhận ISO, CE.
	Cái
	40

	8
	PP2500511080
	VT.236
	Bóng nong động mạch bán đàn hồi phủ thuốc Paclitaxel
	Thiết kế bóng 3 cánh. Thuốc phủ Paclitaxel: 3.0 μg/mm², đặt trong các cánh bóng siết chặt, giải phóng thuốc lên tới 3 lần
Chất liệu: Semi-compliant polyamide.
Lớp phủ ái nước trên bề mặt bóng Polyvinylpyrrolidone (PVP).
Áp lực vỡ bóng (RBP) > 12 bar. 
 Đường kính bóng (mm) : 2.00 mm -  4.00 mm.
Độ dài bóng (mm): 10 mm - 30mm
Tiêu chuẩn chất lượng CE 
Xuất xứ các nước G7 hoặc Châu Âu
	Cái
	30

	9
	PP2500511081
	VT.237
	Bóng nong động mạch phủ thuốc Paclitaxel
	- Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel nồng độ 3µg/mm2, công nghệ phủ Paccocath.
- Chất cản quang tia X là Iopromide
- Trục gần Hypotube, thép không gỉ; Trục xa Polyamide
 - Gấp gói bóng.
- Áp p suất vỡ bóng (RBP) là ≥14 atm.
- Kích cỡ: đường kính từ 2.0 mm - 4.0 mm; 
- Độ dài từ 10mm - 40mm
- Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485, sản xuất tại Châu Âu;
	Cái
	50

	10
	PP2500511082
	VT.238
	Bóng nong động mạch vành
	Bóng nong động mạch vành áp lực cao thiết kế trao đổi nhanh Rapid exchange
Vật liệu cấu tạo bóng: Nylon 12.
- Lớp phủ ái nước trên trục đầu xa, lớp phủ kị nước trên ống hypotube
 Lớp phủ ái nước trên trục đầu xa, lớp phủ kị nước trên ống hypotube
- entry profile: ≥ 0.017'' 
- crossing profile : ≤ 0.029''
- Độ dài catheter: ≥ 143cm 
- Chiều dài: từ tối thiểu ≤ 8, đến tối đa ≥ 30 mm, có tối thiểu 5 kích cỡ lựa chọn 
- Đường kính:  từ tối thiểu ≤ 2.0, đến tối đa ≥ 5.0 mm, có tối thiểu 11 kích cỡ lựa chọn
- Áp lực thường: ≥ 12 bars với đường kính 2.0~4.0 mm, ≥ 14 bars đối với đường kính 4.5~5.0 mm. Áp lực vỡ bóng: ≥ 20 bars
- Có hai dải đánh dấu Cản quang  chất liệu platinum/iridium
- catheter có 2 điểm đánh dấu nằm cách đầu xa của catheter 90 cm và 100 cm
Tương thích ống thông 5/6F, tương thích dây dẫn tối đa 0.014" 
	Cái
	50
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	PP2500511083
	VT.239
	Bóng nong động mạch vành
	Bóng nong động mạch vành áp lực thường thiết kế trao đổi nhanh Rapid exchange
 Vật liệu cấu tạo bóng: Nylon 
- Lớp phủ ái nước trên trục đầu xa, lớp phủ kị nước trên ống hypotube
- entry profile: ≥ 0.017'' 
- crossing profile : ≤ 0.028''
- Chiều dài làm việc: ≥ 143cm 
- Chiều dài bóng : từ tối thiểu ≤ 10mm, đến tối đa ≥ 40 mm, có tối thiểu 5 kích cỡ lựa chọn
- Đường kính:  từ tối thiểu ≤ 1.25, đến tối đa ≥ 5.0 mm, có tối thiểu 11 kích cỡ lựa chọn
- Áp lực thường: ≥ 6 bars với đường kính 1.25~4.5 mm, ≥ 8 bars đối với đường kính 5.0 mm. Áp lực vỡ bóng: ≥ 14 bars
- Có hai dải đánh dấu cản quang với đường kính bóng  từ 2-5mm, 1 dải với đường kính 1.25-1.5mm. Chất liệu : platinum/iridium
- catheter có 2 điểm đánh dấu nằm cách đầu xa của catheter 90 cm và 100 cm
- Tương thích ống thông 5/6F, tương thích dây dẫn tối đa 0.014"
	Cái
	50
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	PP2500511084
	VT.240
	Bóng nong động mạch vành 3 nếp gấp.
	Bóng Semi- compliant polyamide, 3 nếp gấp, Phủ Hydrophyllic từ đầu tip đến trục xa, bao gồm nếp gấp.  NP 6 bar, RBP 16 bar (Ø 4.0=14bar). Đầu tip 3 mm kháng xoắn, thuôn nhọn. 
Đường kính: 1.50 - 4.00 (mm). 
Chiều dài: 10 - 30 (mm). 
2 marker Platinum/ Iridium
Khẩu kính đầu gần bóng 0.63 mm. Khẩu kính đầu xa bóng 0.58 mm. Khẩu kính đầu vào tổn thương nhỏ 0.40 mm. Đầu gần hypotube, nối Luer lock 0.64 mm, đầu xa 0.90 mm. Khẩu kính băng qua tổn thương ≤0.85mm (Ø 1.5mm)
Loại RX.
Tiêu chuẩn chất lượng CE  
Xuất xứ các nước G7 hoặc Châu Âu
	Cái
	50

	13
	PP2500511085
	VT.241
	Bóng nong động mạch vành có phủ M coat
	Cấu trúc:
- Bóng nong được làm bằng vật liệu Polyamide.
- Số điểm cản quang định vị bóng: đơn hoặc đôi
-  Áp lực tối đa 12 - 14atm   
- Entry profile: ≤0.41mm . Đầu tip làm bằng vật liệu Elastomer, Đoạn kết nối giữa bóng và đầu tip ≤0.4mm
- Crossing Profile: ≤0.58mm
- Đoạn xa được phủ lớp ái nước M Coat
 -Đoạn kết nối giữa bóng và đầu tip (bonding part) chỉ 0.4mm.
 -Điểm đánh dấu cản quang dài 0.8 - 1 mm 
 -Đường kính trục đoạn gần - đoạn xa :1.9Fr  - 2.7Fr
 - Độ dài trục:143 ± 3 cm
Kích thước bóng:
-Đường kính: 1.0 - 4.0mm, 
- Chiều dài có loại kích thước ngắn 5mm, 10mm và chiều dài tối đa > 30mm
	Cái
	150
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	PP2500511086
	VT.242
	Bóng nong động mạch vành chống xoắn
	Ống chất liệu Lumen, Ống thông dài >150 cm
Có công nghệ chống xoắn
Bóng 2 nếp gấp, Chất liệu bóng Silky-semi- compliant polyamide. Phủ Hydrophyllic.
NP 4bar, RBP 15 bar, Loại RX
Khẩu kính đầu vào tổn thương  -  khẩu kính đầu xa bóng trong khoảng 0.4mm đến 0.62 mm.
Thân đầu gần - thân đầu xa 0.64 mm đến 0.9 mm. Đầu tip thuôn dần ≤3mm
Đầu gần Luer lock
Đường kính: Có đường kính nhỏ 1.10; 1.25; 1.50 (mm). Chiều dài: 10 - 20 (mm). 
Tiêu chuẩn chất lượng CE 
Xuất xứ các nước G7 hoặc Châu Âu
	Cái
	50
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	PP2500511087
	VT.243
	Bóng nong động mạch vành không giãn nở
	Bóng nong động mạch vành chịu được áp lực cao; độ giãn nở thấp. Bóng không bị giãn nỡ theo chiều dọc; Tỉ lệ nở bóng ít hơn 1% giữa NP và RBP
Áp lực vỡ bóng (RBP) 19bar -  21 bar tùy đường kính.
Chất liệu bóng Non-compliant polyamide. Bóng 3 nếp gấp. Phủ Hydrophyllic từ đầu tip đến trục xa, bao gồm nếp gấp.
Đường kính: 2.00 mm đến 4.50 mm. 
Chiều dài:  tối đa 20 mm, tối thiểu có loại ngắn 5 mm
Đầu Tip thuôn dần. Khẩu kính đầu vào tổn thương nhỏ 0.40 mm. Đường kính trục gần  - Trục xa  0.64 mm - 0.90 mm. 2 marker Platinum/ Iridium,
Khẩu kính băng qua tổn thương ≤0.90mm (Ø 2.0mm). Chiều dài catheter > 150cm. Loại RX. 
Tiêu chuẩn chất lượng CE  
Xuất xứ các nước G7 hoặc Châu Âu
	Cái
	50
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	PP2500511088
	VT.244
	Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao
	- Chất liệu: Nylon không đàn hồi
- Phủ Biocompatible, hydrophilic, lubricious từ đầ xa bóng tới cổng chuyển đổi.
- Độ dày đầu mũi: 0.0160 ± 0.0005".
- Độ dày xuyên qua tổn thương với bóng nhỏ nhất 0.023".
- Gấp nếp 2 lần đối với đường kính 2.00, gấp nếp 3 lần đối với đường kính 2.25 tới 4.00mm.
- Áp lực bơm bóng: 12-20 atm
- Đường kính: 2.0mm - 4.0mm.
- Chiều dài: 8mm -  38mm
	Cái
	50
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	PP2500511089
	VT.245
	Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao, cấu trúc 3 lớp
	Cấu trúc:
- Bóng có cấu trúc 3 lớp: lớp giữa là polyamide, lớp trong và lớp ngoài là elastomer
- Số điểm cản quang định vị bóng: 2
- Vai bóng ngắn 3.0mm
- Áp lực định mức: 12atm. Áp lực tối đa 22atm (với bóng từ 2.0mm đến 4.0mm) hoặc 20atm (với bóng 4.5mm và 5.0mm)
Thông số trục đẩy bóng
- Entry profile ≤0.43mm
- Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon; 2.5Fr đoạn giữa; 2.6Fr đoạn xa
- Độ dài trục: ≥145 cm
- Lớp phủ ái nước Hydrophilic
Kích thước:
- Đường kính 2.0mm - 5.0mm. 
- Chiều dài 6mm - 30mm
	Cái
	150
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	PP2500511090
	VT.246
	Bóng nong mạch vành
	- Chất liệu bóng: Ultra- Slim. Lớp phủ bóng Dura - Trac.
- Thiết diện đầu vào tổn thương ( entry profile): 0.016”
- Bóng 1.5mm: 2 lớp gấp. Bóng  2.0mm - 3.5mm: 3 lớp gấp. Bóng > 3.5: 5 lớp gấp
- Áp lực thường 8 atm, áp lực vỡ bóng 14 atm.
- Đường kính bóng:  1.50mm -  4.00mm.
- Độ dài 6mm - 30mm. 
	Cái
	50
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	PP2500511091
	VT.247
	Bóng nong mạch vành
	- Vật liệu : polyamide. 
- Phủ lớp ái nước
- Tương thích ống thông dẫn đường (min): 5F. Độ dài hữu dụng ống thông ≥ 140cm. 
- Đánh dấu : Platinum và Iridium. 
- Kích thước thân - distal: 2.4 F - 2.9 F. Kích thước thân Hypotube: 2.0F. Kích thước dây dẫn đường: tối đa  0.014‘‘. 
- Áp lực chuẩn: 10 bar. 
- Đường kính: 2.00 đến 5.00 mm và độ dài 10 đến 30 mm
Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS
	Cái
	30
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	PP2500511092
	VT.248
	Bóng nong mạch vành áp lực cao
	- Loại bóng: Bóng nong mạch vành áp lực cao,
- Chất liệu: Semi Crystalline Polymer (SCP),
- Bóng có 3 nếp gấp.
- Có phủ ái nước; Công nghệ phủ đan xen từng phần (patchwork coating) kị nước, chống trơn trượt
- Áp lực tròn bóng: 14atm ; Áp lực vỡ bóng lên đến 20atm
- Đường kính trước bơm bóng: Khẩu kính đầu vào (Lesion entry profile) 0.018 inch.
- Số điểm cản quang: 2 điểm.
- Chiều dài bóng từ: 8mm đến: 30mm
- Đường kính bóng từ: 2.0mm đến: 5.0mm
- Chứng nhận ISO, CE và FDA và FSC.
	Cái
	150
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	PP2500511093
	VT.249
	Bóng nong mạch vành áp lực cao
	Bóng nong mạch vành áp lực cao, loại bóng không đàn hồi
Catheter có gắn bóng loại RX. Độ dài catheter > 140cm
Chất liệu bằng Polyamide, được bao lớp ái nước
Marker: được đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bởi Platinium và Iridium , bao lớp siêu ái nước, vai bóng dạng hình chuông.
Đường kính ngoài trục đoạt gần 2.1F, đoạn xa 2.45/2.6F, đường kính đầu típ 0.016 inch, đường kính bóng từ 2.5 -> 4.5 mm, độ dài bóng 8,10,12,15mm, áp lực thường 12Atm, áp lực vỡ bóng 23Atm (riêng 4.5mm áp lực vỡ bóng 20Atm)
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFS
	Cái
	50
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	PP2500511094
	VT.250
	Bóng nong mạch vành áp lực cao
	- Khẩu kính đầu vào  ≤0.016”
- Vật liệu : polyamide. Công nghệ phủ lớp ái nước Hiflow giúp bóng dễ dàng vượt qua các tổn thương hẹp
- Điểm cản quan Platinum và Iridium trung tâm có độ cản quang cao. 
- Khả năng chịu áp lực cao. Áp lực bể bóng có thể lên đến 26bar.  
- Đường kính : Có đường kính nhỏ 1.00mm, 1.25 mm, 1.50  mm.  Độ dài  8 - 20 mm
Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS
	Cái
	50
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	PP2500511095
	VT.251
	Bóng nong mạch vành áp lực cao
	Chất liệu: Polyamide resin.
- Chiều dài đầu tip đến bóng 6.5mm
- Chiều dài vai bóng ngắn1.5mm, tạo góc 70 khi bơm bóng
- Kỹ thuật đồng trục với đầu tip (Coaxial alignment tip).
- Bóng được phủ lớp ái nước.
- Áp lực bơm bóng: 12 bar, áp lực nổ bóng 20 - 22 bar
- Khẩu kính đầu xa (entry profile): ≤0.50 mm
- Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.77-0.84 mm tùy theo đường kính.
- Đường kính: 2.0 - 4.5mm.
- Chiều dài: 8mm -  21 mm
- 2 markers cản quang.
- Thiết kế bóng 3 nếp gấp.
- Chiều dài khả dụng Catheter > 145cm 
	Cái
	100
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	PP2500511096
	VT.252
	Bóng nong mạch vành áp lực cao 2 lớp
	Bóng nong mạch vành áp lực cao.
- Chất liệu bóng 2 lớp
- Đầu tip ngắn giúp giảm ma sát, đầu vào vị trí tổn thương 0,017''. 
- Có vạch kép đánh dấu (marker) Platinum Iridium giúp tăng khả năng quan sát
- Thiết kế  2 lớp: thân trong cấu tạo Bi-segment, thân ngoài chất liệu Slope, phủ Hydrophilic giúp làm giảm ma sát trên thân catheter. 
-  Chiều dài catheter Monorail > 140 cm
- Áp lực tối đa ≥ 20atm
- Đường kính: 2.0mm - 6.0mm, chiều dài: 6mm -30mm
	Cái
	80
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	PP2500511097
	VT.253
	Bóng nong mạch vành áp lực cao với lớp phủ ái nước
	* Bóng nong mạch vành áp lực cao, đàn hồi thấp, độ đàn hồi ≤ 7% (compliance ≤ 7%).
Đường kính từ 2.0mm đến 5.0mm, chiều dài từ 6.0mm đến 30mm. Hai điểm đánh dấu cản quang bằng Platinium Iridium (Pt-Ir).
* Entry profile: ≤0.016"  
* Crossing profile: 0.029" đến 0.037".
* Áp lực định danh 12 atm. Áp lực vỡ bóng (RBP) 20 atm cho bóng có đường kính <4.5mm và 18atm cho bóng có đường kính ≥4.5mm.
* Thời gian xả bóng trung bình 3s.
* Lớp phủ ưa nước durable hydrophilic coating (HYDRAX) giúp đi qua tổn thương dễ hơn.
	Cái
	100

	26
	PP2500511098
	VT.254
	Bóng nong mạch vành áp lực thông thường
	1. Dùng nong các tổn thương hẹp động mạch vành
2. Nguyên liệu : Polyether block amide,  Là một catheter có gắn bóng loại RX bán đàn hồi, có áp lực khác nhau, được đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bằng Platinum và Iridium , bao lớp siêu ái nước.
3. Độ dài cathter >140cm,  đường kính ngoài trục đầu gần - đầu xa 2.1F - 2.5/2.7F, loại vai bóng thường có 2 maker, loại vai bóng thuôn có 1 maker.
Đường kính: 1.0 -> 3.5mm, độ dài 5 - 20mm.
Đường kính đầu típ 0.0160 inch.
Áp lực thường 6Atm, Áp lực vỡ bóng 14 Atm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFS
	Cái
	50

	27
	PP2500511099
	VT.255
	Bóng nong mạch vành áp lực thường
	Bóng nong mạch vành áp lực thường.
- Chất liệu bóng bằng Optileap
- Tip Profile nhỏ 0.017 inch . Phủ ZGlide Hydrophilic
- Có vạch đánh dấu chắn xạ Platinum iridium
- Thiết kế thân trong cấu tạo Bi-segment giúp tăng khả năng lái bóng tối đa mà không cần quá nhiều lực đẩy
- Áp lực tối đa 18atm
- Chiều dài catheter: dài ≥ 143cm; có thiết kế loại over the wire và loại monorail
- Chiều dài bóng từ 8mm - 30mm, đường kính bóng từ 1.0mm - 4.0mm
	Cái
	80

	28
	PP2500511100
	VT.256
	Bóng nong mạch vành áp lực thường phủ ái nước
	- Chất liệu: Novalon bán đàn hồi
- Phủ ái nước (hydrophilic) từ đầu xa của bóng tới cổng chuyển đổi nhanh, phủ PTFE phần thân của ống thông.
- Độ dài đầu tip: 5mm
- Độ dày đầu mũi: 0.016 ± 0.0005".
- Độ dày xuyên qua tổn thương với bóng nhỏ nhất:  ≤0.60mm 
- Đường kính: 1.25mm -  4.50mm
- Chiều dài: tối thiểu ≤ 6 mm ; tối đa > 40mm
	Cái
	100

	29
	PP2500511101
	VT.257
	Bóng nong mạch vành bán đàn hồi
	- Bóng nong mạch vành bán đàn hồi (semi-compliant).
- Đường kính từ 1.25mm - 5.0mm, chiều dài từ 10mm - 40mm. Hai điểm đánh dấu cản quang bằng Platinium Iridium (Pt-Ir).
- Entry profile: ≤0.016inch
- Thiết kế với thân với loại trục xa: 2.6F - 2.7F tùy theo đường kính bóng.
- Thời gian xả bóng trung bình <3s.
- Lớp phủ ưa nước Hydrax  
	Cái
	100

	30
	PP2500511102
	VT.258
	Bóng nong mạch vành bán đàn hồi
	Bóng bán đàn hồi  (Semi- compliant) polyamide, 3 nếp gấp. Phủ Hydrophyllic. Đầu tip chống xoắn, thuôn nhọn theo từng cấp độ
Bề mặt lượn sóng, gấp nếp. Bơm xả được nhiều lần
NP ≥6 bar. RBP ≥ 14 bar.
	Cái
	30

	31
	PP2500511103
	VT.259
	Bóng nong mạch vành bán đàn hồi can thiệp CTO
	_Bóng nong mạch vành bán đàn hồi, thích hợp can thiệp CTO. 
_Chất liệu Property pebax 2 nếp gấp (đường kính 1.0mm), 3 nếp gấp (đường kính >1,0mm). 
_Lớp phủ Hydrophilic bằng sóng siêu âm bên ngoài và bên trong 
_Hai marker bằng Pt/Ir (1 marker cho bóng có đường kính từ 1.0-1.75mm).
_Tip profile 0.016'', Crossing profile tối thiểu 0.0186" và tối đa 0.0223" với đầu tip thuôn nhọn có thể đi qua được tổn thương phức tạp và stent.
_ Đường kính: 1.0 mm - 4.0 mm (có đường kính 1.25mm). Chiều dài: 5mm - 30 mm. 
_NP: 6 atm; RBP: 14atm.
_Tiêu chuẩn CE; được Cơ quan Y tế Châu Âu (EMA) chấp thuận.
	Cái
	100

	32
	PP2500511104
	VT.260
	Bóng nong mạch vành CTO
	Bóng nong động mạch vành, chất liệu Comax II;
- Kỹ thuật gấp bóng là 2, 3, 4 nếp gấp tùy theo đường kính
- Có kích cỡ chuyên dụng cho các tổn thương CTO: đường kính 1.25mm-1.5mm
- Áp lực vỡ bóng (RBP) ≥ 18 atm với bóng có đường kính ≤ 1,5 mm.
- Thân làm bằng thép không rỉ, đường kính thân: Tay cầm đoạn gần - Tay cầm đoạn xa: 1.9F - 2.5F.
- Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485, sản xuất tại Châu Âu
	Cái
	100

	33
	PP2500511105
	VT.261
	Bóng nong mạch vành chống trượt áp lực cao
	Dùng trong các trường hợp tổn thương  mà bóng thông thường dễ  bị trượt.
Nguyên liệu : Catheter RX có bóng bằng Nylon 12, loại  không đàn hồi, có áp lực khác nhau, được đánh dấu cản quang cả hai đầu bóng bằng Platinum và Iridium, bao lớp siêu ái nước, gắn 3 thành tố nylon cố định, dọc theo bên ngoài bóng cách nhau 120º.
Độ dài catheter > 140cm, độ dài lớp phủ ái nươc từ đầu bóng đến cổng thoát >25cm.
Đường kính bóng 2.0 -> 4.0mm; Chịu được áp lực vỡ bóng ≥ 22atm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFS
	Cái
	50

	34
	PP2500511106
	VT.262
	Bóng nong mạch vành đàn hồi
	- Vật liệu : polyamide. 
- Phủ lớp ái nước
- Tương thích ống thông dẫn đường: 5F. Độ dài hữu dụng ống thông ≥ 140cm. 
- Đánh dấu : Platinum và Iridium. 
- Kích thước thân - distal: 2.4 F - 2.9 F. Kích thước thân Hypotube: 2.0F. Kích thước dây dẫn đường tương thích  0.014 inch
- Khẩu kính đầu vào  ≤0.016 inch
- Áp lực chuẩn: 8 bar 
- Đường kính: lên đến 5.00 mm và độ dài đến 30 mm
Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS
	Cái
	50

	35
	PP2500511107
	VT.263
	Bóng nong mạch vành không đàn hồi
	_Bóng nong mạch vành không đàn hồi chất liệu Nylon 3 nếp gấp. Lớp phủ Hydrophilic bằng sóng siêu âm bên ngoài và bên trong tăng khả năng trượt, hạn chế thương tổn.
_Đầu tip mượt thuôn nhọn phù hợp xuyên qua stent cho các kỹ thuật đặc biệt.
_Hai marker bằng Pt/Ir, bóng giãn nở 0.55%.
_Tip profile 0.016'', Crossing profile 0.023".
_ Đường kính: 2.0 mm - 5.0 mm. Chiều dài: 6mm - 30 mm. 
_NP: 12atm; RBP: 22atm (2.0-4.0mm), 20atm (4.5-5.0mm).
_Tiêu chuẩn CE; được Cơ quan Y tế Châu Âu (EMA) chấp thuận.
	Cái
	100

	36
	PP2500511108
	VT.264
	Bóng nong mạch vành không đàn hồi CTO
	Chất liệu bóng Grilamid
Có loại đường kính nhỏ: đường kính 0.85mm; 1.1 mm
Cả bóng và thân đầu xa đều được phủ lớp ái nước.
Độ dài: Đường kính bóng 0.85mm (độ dài 6mm - 15 mm). Đường kính bóng 1.1mm (độ dài 6 mm -  20mm).
Tương thích ống thông can thiệp tối thiểu 5F.
Marker: Có 01 proximal platinum marker (đường kính 0.85mm), 1 central platinum marker (đường kính 1.1mm). Bóng 3 nếp gấp. Chiều dài đầu tip nắng: 1.0mm (cho đường kính 0.85mm), 2.0mm (cho đường kính 1.1mm).
Chiều dài cathter khả dụng: ≥140cm. Đoạn RX dài > 20cm. 
	Cái
	50

	37
	PP2500511109
	VT.265
	Bóng nong mạch vành không giãn nở
	Bóng nong mạch vành không giãn nở, thành bóng mỏng chịu áp lực cao, có phủ lớp ái nước (đối với bóng có đường kính ≤2.5 mm).
Khẩu kính đầu vào sang thương  ≤0.016". Khẩu kính băng qua sang thương ≤0.022" (đối với bóng đường kính 1.5mm).
Áp lực NP 10-12 atm. RBP 21 atm. Đường kính bóng: 1.5mm  - 4.5mm
Chiều dài tối thiểu ≤6mm 
Chất liệu bóng: Grilamide L25 Polyamide 12. Thiết kế đầu tip thuôn, chiều dài đầu tip 2.0 - 2.5mm tùy vào đường kính.
Công nghệ gấp: bóng 2 nếp gấp cho đường kính 1.5mm, bóng 3 nếp gấp cho đường kính 2.0-4.5mm.
Bóng có 1 marker (cho chiều dài ≤6mm), 2 marker (cho các chiều dài còn lại). 
Chiều dài cathter khả dụng: ≥140cm. Đoạn RX dài 23cm.
Kích thước trục (shaft): đầu gần - đầu xa  2.0F (0.66mm), 2.45F (0.82mm).
	Cái
	50

	38
	PP2500511110
	VT.266
	Bóng nong mạch vành loại áp lực cao
	Bóng nong mạch vành áp lực cao. Chất liệu: Nylon 12. Thiết kế 3 nếp gấp, thiết kế chóp bóng hình nón 30°. Lớp phủ: ái nước lên đến 50cm trên thân ống (không phủ trên bóng và chóp bóng). Áp lực tròn bóng: 14atm, áp lực vỡ bóng từ 18atm đến 20atm. Tiết diện đầu vào tổn thương ≤0.016". Đường kính trước bơm bóng ≤0.044". Hai điểm đánh dấu cản quang. Đường kính từ 2.0mm đến 4.5mm, chiều dài từ 8mm đến 25mm. 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE và giấy phép lưu hành tự do (FSC) tại Châu Âu.
	Cái
	100

	39
	PP2500511111
	VT.267
	Bóng nong mạch vành NC
	- Chất liệu làm bóng polymer, Lớp phủ Dura- Trac. Marker Platinum iridium
- Áp lực thường: 12 atm, áp lực vỡ bóng: 20 atm .Có thể bơm bóng đến áp lực vỡ bóng > 10 lần mà không vỡ.
- Bóng 2.0- 3.75mm: 3 lớp gấp. Bóng 4.0-5.0mm: 5 lớp gấp.
- Đường kính bóng: 2.0 mm đến 5.0mm; Chiều dài lên đến > 25mm và loại ngắn có độ dài < 10 mm
	Cái
	50

	40
	PP2500511112
	VT.268
	Bóng nong mạch vành phủ ái nước
	Chất liệu: Polyamide resin. 
- Đường kính nhỏ nhất từ 0.75 - 3.5mm (có loại .25 và .75)
- Khẩu kính đầu xa (entry profile): ≤0.4mm
- Khẩu kính bóng (crossing profile): ≤0.55mm
- Bóng được phủ ái nước thế hệ mới
- Chiều dài bóng: Có loại ≤ 5 mm và có loại ≥ 20 mm
- Áp lực nổ bóng: ≥14 atm
- Marker cản quang: 1 marker đối với bóng ngắn < 10 mm và  2 markers (các chiều dài khác) 
- Chiều dài khả dụng Catheter: ≥ 145cm
	Cái
	100

	41
	PP2500511113
	VT.269
	Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel
	Bóng nong động mạch vành  phủ thuốc Paclitaxel ( liều lượng Paclitaxel 3,5 μg/mm2).
Tá dược Urea
Tương thích dây dẫn 0.014''. 
- Ap lực vỡ bóng ≥14atm
Đường kính 2.0mm - 4.0 mm, chiều dài 10 mm -  30mm
Có chứng nhận CE
	Cái
	30

	42
	PP2500511114
	VT.270
	Bóng nong mạch vành siêu áp lực cao
	Bóng chịu được áp lực siêu cao lên đến 35 atm.
Bóng có độ giãn nở về đường kính thấp
Cấu trúc bóng kép (2 lớp) có độ đàn hồi tuyến tính. 2 marker Platinium/Iridium. Khẩu kính đầu vào sang thương 0.016''. 
Đường kính 1.5 mm - 4.5mm; dài 10 - 20mm.
	Cái
	100

	43
	PP2500511115
	VT.272
	Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus
	Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus 1.0μg/mm2
- Kết hợp giữa thuốc sirolimus và polymer phân hủy sinh học
- Thời gian giải phóng thuốc lên đến 90 ngày.
- Sử dụng công nghệ kết dính tế bào (công nghệ lipid lưỡng tính) giúp liên kết thuốc sirolimus và polymer với bề mặt bóng.
- Thiết kế ống thông: RX. Chiều dài ống thông khả dụng ≥ 140cm; 
- Tương thích dây dẫn: 0.014"
- Tương thích ống thông can thiệp: ≥ 5Fr đối với đường kính bóng từ 1.50-3.75mm; ≥ 6Fr đối với đường kính bóng từ 4.00-5.00mm
- Áp suất bóng danh nghĩa: 6bar
- Áp suất nổ định mức: 12bar
- Đường kính bóng tối thiểu đủ các cỡ: 1.50mm -  5.0mm
Chiều dài bóng tối thiểu đủ các cỡ: 10 mm -  40mm.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. Chứng nhận CE Châu Âu, CFS
	Cái
	50

	44
	PP2500511116
	VT.274
	Điện cực tạo nhịp tim tạm thời
	Điện cực tạo nhịp tạm thời mang bóng lưỡng cực 5F loại Eledyn 
- Ống thông: bằng chất liệu Polyurethane (PUR) mềm dẻo, ngăn hình thành huyết khối, không độc tính. 
- Điện cực và dây ngăn ngừa hình thành xung điện bằng thép không rỉ, chân cắm bằng thép không rỉ và được mạ vàng 2 mm
- Điện cực kích thích dài 110 cm. Ống thông có marker cách nhau mỗi 100 mm từ đỉnh để xác định độ sâu và vị trí của điện cực 
- Chiều dài điện cực: 5 mm, khoảng cách giữa 2 điện cực: 10 mm.
- Thể tich bơm bóng tối đa 1 cc
- Đường kính bơm phồng bóng định mức 8 mm
- Tương thích Introducer 6F
- Có kèm theo syringe Omnifix Lock 1,5 cc dùng để bơm bóng
- Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO
	Cái
	30

	45
	PP2500511117
	VT.275
	Bộ hút huyết khối mạch vành có thể tích khoang hút lớn nhất, có 3 điểm đánh dấu trục
	Bộ dụng cụ hút huyết khối
- Ống thông 5.2F với đường kính bên ngoài ≤0.068''
- Có đường viền bện thép không gỉ . Đầu tip thuôn
- Sử dụng cho mạch máu có đường kính ≥2.0mm
- Chiều dài catheter: 140 cm
- Đoạn ái nước dài ≥ 20cm
- Markers tại các vị trí ( tính từ đầu xa): 90cm, 100cm, 110cm . Markers bằng chất liệu Platinum / Iridium
- Đường kính trong guiding catheter tương thích nhỏ nhất 0.070”
- Guide wire tương thích: 0.014”. Có đầu Rapid Exchange dài 12 cm để đi dây guide wire 0.014"
- Cung cấp kèm theo: 2 syringe hút 30 ml, 1 cái syringe flushing, 1 khay chứa và làm đông máu chứa tối đa 60ml dung dịch và 2 cái lọc 70 micron, 1 dây nối (tubing) 20 - 22 cm có khoá stopcock.
Đạt tiêu chuẩn FDA. 
	Cái
	70

	46
	PP2500511118
	VT.276
	Bộ hút huyết khối mạch vành với ống hút 4F
	Bộ dụng cụ hút huyết khối
- Có đường viền bện thép không gỉ. Đầu tip thuôn
- Sử dụng cho mạch máu có đường kính ≥1.5mm
- Markers bằng chất liệu Platinum / Iridium
- Chiều dài Catheter hút ≥145 cm
- Catheter 4F được thiết kế khoang hút lớn nhất, đường kính bên ngoài  ≤0.055''
- Đường kính Guding catheter tương thích ≥0.066”
- Guide wire tương thích: 0.014”. Có đầu Rapid Exchange dài 20 cm để đi dây guide wire 0.014"
- Đoạn ái nước 30 cm
- Cung cấp kèm theo: 2 syringe hút 30 ml, 1 cái syringe flushing 4 ml, 1 khay chứa và làm đông máu chứa ≥ 60ml dung dịch và 2 cái lọc 70 micron, 1 dây nối (tubing) 20 - 22 cm có khoá stopcock.
Đạt tiêu chuẩn FDA. 
	Cái
	50

	47
	PP2500511119
	VT.277
	Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi
	Dụng cụ mở đường đùi  5F, 6F, 7F, 8F
 - Chất liệu polyethylene
 - Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ
 - Có snap fit dilator chống trượt khi đưa dụng cụ
 - Đủ các cỡ 5F, 6F, 7F, 8F dài 11cm
 - Hub colour: 5F (màu xám), 6F (màu xanh lá), 7F (màu cam), 8F (màu xanh dương)
 - Có kèm theo kim chọc mạch 18Gx7cm, kèm dây dẫn bằng thép không gỉ đầu cong J, đường kính 0.038'', chiều dài 50cm
 - Có khóa 3 ngã
 - Có Rotating Suture Ring xoay quanh thiết bị bề mặt nhẵn, độ mở lớn.
 Đạt tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	200

	48
	PP2500511120
	VT.278
	Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi dài
	Dụng cụ mở đường đùi (Sheath) 6F, 7F, 8F
- Chất liệu polyethylene
- Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ
- Có snap fit dilator chống trượt khi đưa dụng cụ
- Đủ các cỡ 6F, 7F, 8F dài 23cm, mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau.
- Hub colour: 6F (màu xanh lá), 7F (màu cam), 8F (màu xanh dương)
- Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.038”, dài 80cm (tuỳ mã sản phẩm).
-Có Rotating Suture Ring xoay quanh thiết bị bề mặt nhẵn, độ mở lớn.
Đạt tiêu chuẩn FDA. 
	Cái
	100

	49
	PP2500511121
	VT.279
	Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay
	Dụng cụ mở đường quay  4F, 5F, 6F
 - Chất liệu polyethylene
 - Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ
 - Có snap fit dilator chống trượt khi đưa dụng cụ
 - Kích cỡ 4F, 5F, 6F; chiều dài 7 cm hoặc 11 cm (tuỳ mã các sản phẩm)
 - Hub colour: 4F (màu đỏ), 5F (màu xám), 6F (màu xanh lá)
 - Có Guirewire kèm theo bằng thép không gỉ, có đầu cong hình J, đường kính 0.018”, chiều dài từ 40cm
 - Có kèm theo kim chọc mạch 21Gx4cm, có khóa 3 ngã
 - Có Rotating Suture Ring xoay quanh thiết bị bề mặt nhẵn, độ mở lớn.
 Đạt tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	300

	50
	PP2500511122
	VT.280
	Bộ dụng cụ mở đường mạch máu
	Cấu tạo gồm:
- Kim chọc mạch cỡ 18G hoặc 20G
- Mini plastic guide wire cỡ 0.025'', 0.035", dài 45cm
- Bơm tiêm 2.5ml
- Introducer sheath
- Dilator (que nong)
Đặc điểm:
- Van cầm máu kiểu "Cross-Cut"
- Kích thước: cỡ 4F đến 8F, có 2 độ  dài 7cm và 10cm
- Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene)
-Xuất xứ G7
	Cái
	1000

	51
	PP2500511123
	VT.281
	Bộ dụng cụ mở đường phủ lớp ái nước
	Chất liệu: PVC và silicone, phủ lớp Hidrophilic theo công nghệ NaviWet
- Đầu tip mềm đảm bảo thâm nhập động mạch dễ dàng (mạch quay)
- Bộ introducer bao gồm: dao rạch, ống nong, ống thông, sheath, dây dẫn (đầu thằng hoặc đầu J) và bơm tiêm 5ml
- Lựa chọn sheath: 4F, 5F, 6F, 7F; Chiều dài 5cm, 7cm, 11cm, 16cm, 24cm
- Lựa chọn kim động mạch: 20G và 22G
- Dây dẫn phủ lớp ái nước dài 45cm/ 70cm, lựa chọn đường kính Ø0.021", 0.025"
	Bộ
	200

	52
	PP2500511124
	VT.282
	Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu dài
	Cấu tạo gồm:
- Mini plastic guide wire cỡ 0.035" hoặc 0.038'', dài 80cm
- Introducer sheath
- Dilator (que nong)
Đặc điểm:
- Van cầm máu kiểu "Cross-Cut"
- Kích thước: cỡ 5F, 6F, 7F dài 25cm
- Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene)
	Cái
	50

	53
	PP2500511125
	VT.283
	Dụng cụ mở đường vào động mạch quay phủ lớp ái nước M coat
	Công nghệ thành siêu mỏng làm giảm đi 1Fr đường kính ngoài của sheath mà vẫn giữ được kích cỡ đường kính trong như các sheath tương tự.
Cấu tạo:
- Kim luồn chọc mạch cỡ: 20G x 51mm
- Mini guidewire plastic cỡ 0.025" x 45cm
- Sheath dài 10cm có phủ lớp ái nước M Coat
- Kích thước: cỡ 7Fr, 6Fr và 5Fr
	Cái
	300

	54
	PP2500511126
	VT.284
	Dụng cụ mở đường vào động mạch quay, có van cầm máu kiểu Cross-cut, phủ lớp ái nước M coat
	Cấu tạo gồm:
- Kim luồn cỡ 20G x 11/4".
- Mini guidewire plastic cỡ 0.025" x 45cm hoặc 0.025'' x 80cm
- Bơm tiêm 2.5ml
- Introducer Sheath
- Dilator (que nong)
Đặc điểm:
- Van cầm máu kiểu "Cross-Cut"
- Sheath có phủ lớp ái nước M Coat, lực cản chỉ bằng 1/2 so với sheath thông thường, giảm cảm giác khó chịu cho bệnh nhân
- Kích thước: đường kính 6F, dài 10cm hoặc 16cm
	Cái
	500

	55
	PP2500511127
	VT.285
	Đầu dò siêu âm IVUS loại xoay cơ tần số đến 45 MHZ
	Đầu dò siêu âm cơ chế xoay cơ tần số cao đến 45MHz 
- Tần số đến 45MHz cho hình ảnh sắc nét, giúp đánh giá lòng mạch chính xác hơn và vẫn đảm bảo độ xuyên thấu 
- Có lớp phủ ái nước GlyDx để tăng cường khả năng đẩy và điều khiển - Đầu tip cách đầu dò (Tranducer) 20.5 mm, tip mềm và linh hoạt cho phép dễ tiếp cận đoạn xa và dễ dàng đi vào những san thương phức tạp. 
- Chiều dài dây dẫn chạy trong lòng 1 trục (monorail) cách đầu tip 15.5 mm - Đường kính xuyên qua thân gần và thân xa 3.0F, thân giữa 3.1F
- Chiều dài hữu dụng 135 cm 
- Tương thích ống thông tối thiểu 5F 
- Chiều dài kéo về (pullback) 15 cm, hệ thống LED cung cấp vị trí chính xác đến 0.1 mm 
- Có dây dẫn (drive cable) đường kính lớn đến 0.026 inch tăng cường khả năng đẩy
	cái
	50

	56
	PP2500511128
	VT.286
	Đầu dò siêu âm kỹ thuật số mạch vành và ngoại biên, có đầu tip ngắn
	Đầu dò siêu âm cao tần kỹ thuật số mạch vành và ngoại biên 
- Đầu dò mềm và nhọn (dạng tapered tip) 
- Có loại đầu dò (transducer/ transducer) cách đầu tip 2.5 mm (short tip) 
- Chiều dài transducer 5 mm, đường kính ngoài của transducer lớn nhất 3.5 F 
- Đầu tip có đường kính ngoài 0.019" giúp dễ đi vào các stent và sang thương khó 
- Thiết bị có 6 marker (chỉ dấu) gồm: 1 marker transducer đánh dấu vị trí transducer cách đầu tip 2,5 mm, có 3 marker đánh dấu phía sau transducer, cách marker transducer 14 mm, mỗi marker cách nhau khoảng 10 mm, marker có chiều dài 1 mm; 2 marker đánh dấu thân shaft với marker đầu xa cách đầu tip 100 cm 
- Thân shaft có lớp phủ lớp ái nước 24 cm GlyDx giúp dễ dàng đi đến vị trí sang thương 
- Tương thích cả những dây dẫn 0.014 inch, ống thông nhỏ nhất 5F 
- Chiều dài hữu dụng 150 cm 
- Cung cấp hình ảnh siêu âm có tần số 20MHz, đường kính hình ảnh tối đa đến 20 mm, hình ảnh thang xám giúp chuẩn đoán chính xác tổn thương và hỗ trợ đặt stent chính xác 
- Có ứng dụng phần mềm ChromaFlo hiển thị hình ảnh dòng máu chảy trong lòng mạch, giúp đánh giá kích cỡ lòng mạch mà mức độ áp thành mạch của stent 
- Dễ dàng sử dụng với Plug-and-Play (kết nối và sử dụng) giúp đơn giản thao tác, nhanh chóng sử dụng
	cái
	100

	57
	PP2500511129
	VT.287
	Bộ khăn chụp mạch
	Bộ khăn bao gồm:
- Chất liệu từ vải không dệt y tế 6 lớp SMMMMS 47->50 gsm không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI mức độ 3 
- Khăn trải bàn dụng cụ 200 x 240 cm: Vải không dệt, màng film PE xanh. Số lượng 01
- Khăn chụp mạch vành  220 x 370 cm: Vải không dệt, màng phẫu thuật, vải siêu thấm, băng keo y tế, màng Film PE trong. Số lượng 01
- Bao kính chắn chì 100 x 120 cm (có dây thun): Màng film PE trong. Số lượng 01
- Tấm phủ chắn chì 180 x 150 cm: Màng film PE trong, có băng keo. Số lượng 01
- Tấm phủ đa dụng 180 x 150 cm: Màng film PE trong, không băng keo. Số lượng 01
- Bao chụp đầu đèn size M Ø 65 cm: Màng film PE trong. Số lượng 01
- Khăn đa dụng 50 x 60 cm chất liệu vải bán thấm. Số lượng 01 
- Khăn phủ vùng sinh dục 15 x 30 cm: Vải không dệt, có băng keo y tế. Số lượng 01
Đóng gói bằng túi ép.
- Băng keo, màng phẫu thuật trong sản phẩm được kiểm nghiệm đạt, không gây kích ứng da + phù hợp với da nhạy cảm, không chứa các hoạt chất độc tố.
- Vải không dệt được kiểm nghiệm đạt không gây kích ứng da.
- Tiệt trùng bằng khí EO và đạt chứng nhận EN ISO 11135
- Tiêu chuẩn sản xuất đạt chứng nhận EN ISO 13485
- Đạt tiêu chuẩn CE theo luật định EU MDR class 1 (Tiệt trùng) và tiêu chuẩn FDA (Mỹ)
	Bộ
	1500

	58
	PP2500511130
	VT.288
	Bộ khăn chụp mạch
	Bộ khăn bao gồm:
- Chất liệu từ vải không dệt y tế 6 lớp SMMMMS 47->50 gsm không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI mức độ 3 
- Khăn trải bàn dụng cụ 200 x 240 cm: Vải không dệt, màng film PE xanh. Số lượng 01
- Khăn chụp mạch vành  220 x 370 cm: Vải không dệt, màng phẫu thuật, vải siêu thấm, băng keo y tế, màng Film PE trong. Số lượng 01
- Bao kính chắn chì 100 x 120 cm (có dây thun): Màng film PE trong. Số lượng 01
- Tấm phủ chắn chì 180 x 150 cm: Màng film PE trong, có băng keo. Số lượng 01
- Tấm phủ đa dụng 180 x 150 cm: Màng film PE trong, không băng keo. Số lượng 01
- Bao chụp đầu đèn size M Ø 65 cm: Màng film PE trong. Số lượng 01
- Khăn đa dụng 50 x 60 cm chất liệu vải bán thấm. Số lượng 01 
- Khăn phủ vùng sinh dục 15 x 30 cm: Vải không dệt, có băng keo y tế. Số lượng 01
-  Khay nhựa  (dài) 45 ± 2cm x (rộng) 35 ± 2cm x (cao) 10 ± 2cm. Số lượng 01
- Chén nhựa xanh 1000 ml. Số lượng 01
- Chén nhựa 100 ml. Số lượng 01
- Chén nhựa 50 ml. Số lượng 01
- Bơm tiêm luer lock 10 ml. Số lượng 02
- Bơm tiêm không khóa 10 ml. Số lượng 03
- Gạc cotton 12 lớp 10x10cm. Số lượng 02
- Que thấm betadine 20 ± 2cm. Số lượng 02  
- Bộ phân phối 3 cổng kèm  2 dây truyền dịch và 1 dây đo áp lực. Số lượng 01 (bộ)
Đóng gói bằng túi ép.
- Băng keo, màng phẫu thuật trong sản phẩm được kiểm nghiệm đạt, không gây kích ứng da + phù hợp với da nhạy cảm, không chứa các hoạt chất độc tố.
- Vải không dệt được kiểm nghiệm đạt không gây kích ứng da.
- Tiệt trùng bằng khí EO và đạt chứng nhận EN ISO 11135
- Tiêu chuẩn sản xuất đạt chứng nhận EN ISO 13485
- Đạt tiêu chuẩn CE theo luật định EU MDR class 1 (Tiệt trùng) và tiêu chuẩn FDA (Mỹ)
	Bộ
	500

	59
	PP2500511131
	VT.289
	Dụng cụ thả dù đóng lỗ thông liên nhĩ có cáp
	Bộ sản phẩm bao gồm: cáp thả dù có đầu tip linh hoạt, ống thông có đầu cong 45 độ, cây nong, bộ kết nối chữ Y kèm van cầm máu áp suất cao, dụng cụ nạp dù và kẹp cáp bằng nhựa.
- Cáp thả dù được thiết kế kiểu đòn bẩy, có đầu tip cực kỳ linh hoạt giúp cải thiện việc định vị dù trước khi thả, giảm thiểu tình trạng lệch dù. Vùng đầu gần cứng giúp duy trì lực đẩy của hệ thống. Phần chuyển tiếp linh hoạt, giúp duy trì ổn định vị trí của ống thông trong quá trình thả dù.
- Ống thông có đầu tip cản quang giúp dễ quan sát và định vị chính xác vị trí thả dù.
- Chiều dài: 60 cm, 80 cm.
- Kích thước: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 13F.
	Bộ
	15

	60
	PP2500511132
	VT.290
	Bộ bơm bóng áp lực cao dạng cò súng dùng trong can thiệp tim mạch
	Bộ bơm bóng dạng cò súng áp lực cao, áp lực bơm 30, 40 atm, thể tích xy-lanh 20, 30 ml. Có đồng hồ hiển thị rõ ràng, chính xác. Phụ kiện kèm theo gồm: đầu nối chữ Y; van 3-way stopcock, torque device, insertion tool. Chất liệu polycarbonate và ABS, đã được khử trùng EO
	Bộ
	100

	61
	PP2500511133
	VT.291
	Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu polycarbonate
	Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong tim mạch can thiệp
 - Bộ dụng cụ bao gồm:
 • Thiết bị bơm bóng áp lực lên đến 30atm
 • Ống nối ≥13” (33 cm)
 • Khóa 3-Way Stopcock
 • Bộ can thiệp mạch MAP gồm: van cầm máu (loại Honor có lớp seal triple-slit với đường kính 7F hoặc loại PhD với đường kính 7.3F), dụng cụ chèn dây kim loại, và thiết bị moment xoắn)
 - Khóa Prime hỗ trợ kỹ thuật viên sử dụng 1 tay đuổi khí trong bơm.
 - Áp lực 30atm
 - Thể tích 20ml
 - Vật liệu làm bằng Polycarbonate
 - Có khoảng trống an toàn (safe space )5 mL giúp giảm thiểu bọt khí khi nong bóng
 Đạt tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	1000

	62
	PP2500511134
	VT.292
	Bộ bơm bóng áp lực siêu cao, chịu áp lực tới 40 atm
	- Bộ bơm bóng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA
- Vật liệu làm bằng Polycarbonate.
- Bơm bóng áp lực cao lên đến tối đa 40atm
- Thể tích 25 ml
	Cái
	100

	63
	PP2500511135
	VT.293
	Bộ bơm bóng can thiệp mạch máu
	Bộ dụng cụ tiện ích bơm bóng áp lực cao bao gồm:
- Dụng cụ bơm bóng áp lực cao thể tích 20ml, áp lực ≥ 26atm
- Bộ phận nối Y - Gateway™ Plus Y Adaptor: van cầm máu dạng vặn
- Dụng cụ chèn - Insertion tool
- Dụng cụ quay - Torque device
-Thiết bị cũng bao gồm một áp kế có mặt hiển thị 0-26 atm/bar (0-2634 kpa), một xi lanh 20ml (20 cc) và ống nối.
	Bộ
	200

	64
	PP2500511136
	VT.294
	Bộ bơm bóng áp lực cao 30-40ATM
	_ Dung tích: 20ml, Áp lực 30atm, 40atm.
_Chất liệu Polycarbonate, chịu được áp lực tốt, tay cầm chữ T.
_Mặt đồng hồ áp lực gập góc, phát quang có dây áp lực cao kích thước 12'', áp lực lên đến 1200psi. 
_ Bộ kết nối chữ Y dạng Push-click và Push-pull, có áp lực lên đến 1200 psi.
_ Bộ bơm bóng gồm: kết nối chữ Y, khóa 3 chạc áp lực 1200 psi, dây mở rộng 25cm, dụng cụ chèn 21G, torquer 0.014''/0.035''.
_Sản xuất tại nước thuộc khu vực Châu Âu - G7.
_Tiêu chuẩn CE do tổ chức DNV MEDCERT GmbH của Đức (được Cơ quan Y tế Châu Âu (EMA) chấp thuận) cấp.
	Bộ
	300

	65
	PP2500511137
	VT.295
	Bơm tiêm 10 ml vật liệu làm bằng nhựa polycabonate có đầu xoáy (luer ) dùng trong tim mạch can thiệp
	- Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu
- Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong
- Đầu xoáy luer loại Fixed Male 
-  Pít- tông có màu
 Đạt tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	1500

	66
	PP2500511138
	VT.296
	Dây đo áp lực dùng trong can thiệp mạch vành
	Dây đo áp lực
- Vật liệu làm bằng PVC, Rigid
- Đầu gần dạng female luer cố định
- Đầu xa dạng male cố định 
- Chiều dài:  30cm và 152cm, (12" và 60").
Đạt tiêu chuẩn FDA.  
	Cái
	1000

	67
	PP2500511139
	VT.297
	Dây cáp đo huyết áp xâm nhập (dome) các loại, các cỡ.
	Dome đo huyết áp xâm lấn dùng cho máy DSA. 
Dùng được trong IBP
Tương thích flush device 3ml/ h 
Chất liệu không có latex, khớp nối khô ráo không có chất lỏng giữa cảm biến và dome. 
Tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	750

	68
	PP2500511140
	VT.298
	Dây đo áp lực FFR, và đo chỉ số sóng tự do tức thời iFR lõi nguyên khối phủ polymer
	Dây dẫn đo áp lực trữ lượng mạch vành iFR và FFR: có lõi nguyên khối lòng lớn làm bằng chất liệu nitinol giúp tăng độ torque, lực đẩy và chống gẫy gập; ngoài cùng phủ lớp polymer; đầu tip làm bằng thép không gỉ, có cuộn ribbon giúp dễ định hình, có đầu tip dạng thẳng và dạng chữ J, chiều dài hữu dụng 185 cm, đường kính dây dẫn tương thích 0.014", có thiết bị kết nối thông qua trung gian Connector có thể tháo rời khi đi dây và kết nối khi cần đo.
	cái
	50

	69
	PP2500511141
	VT.299
	Dây dẫn dùng trong can thiệp mạch vành
	1. Nguyên liệu:
- Chất liệu nền thép không rỉ Durasteel, bọc Polymer toàn thân, phủ lớp Hydrophilic ái nước trơn.
2. Kích thước:
- Đường kính: 0.014''.
- Chiều dài: 190cm hoặc 300cm.
- Lực tải đầu (Tip load): 1.5g
- Thiết kế đầu: Core-to-tip (đầu liền thân).
- Kiểu đầu (Tip Shape): đầu cong chữ J hoặc đầu thẳng (Straight), mài nhẵn, bo tròn.
- Đầu dây có điểm đánh dấu cản quang (Marker Band): 1.5mm, mạ vàng.
	Cái
	200

	70
	PP2500511142
	VT.300
	Dây dẫn dùng trong can thiệp mạch vành
	1. Nguyên liệu:
- Chất liệu nền thép không rỉ Durasteel, bọc Polymer toàn thân, phủ lớp Hydrophilic ái nước trơn.
2. Kích thước:
- Đường kính: 0.014''.
- Chiều dài: 190cm hoặc 300cm.
- Lực tải đầu (Tip load): 2.7g
- Thiết kế đầu: Core-to-tip (đầu liền thân).
- Kiểu đầu (Tip Shape): đầu cong chữ J hoặc đầu thẳng (Straight), mài nhẵn, bo tròn.
- Điểm đánh dấu duy nhất cách đầu dây dẫn 4.5cm.
	Cái
	200

	71
	PP2500511143
	VT.301
	Dây dẫn can thiệp có lõi cứng, dùng trong can thiệp tim bẩm sinh đạt tiêu chuẩn
	Chất liệu dây dẫn làm từ thép không gỉ với lớp phủ PTFE bên ngoài giúp tăng khả năng định vị, tạo sự trơn tru, mượt mà để xuyên qua các cấu trúc giải phẫu quanh co.
- Có 4 loại đầu tip: 7,5mm J- Tip, 1,5mm J- Tip, 6mm J - Tip.  
- Đường kính dây dẫn: 0,035 inch.
- Chiều dài: 260cm, 300cm.
	Cái
	25

	72
	PP2500511144
	VT.302
	Dây dẫn dùng trong can thiệp mạch vành
	1. Vật liệu:
- Chất liệu lõi ELASTINITE Nitinol, phủ lớp Hydrophilic hoặc Hydrophobic ái nước.
2. Kích thước:
- Đường kính 0.014'', chiều dài 190cm.
- Đầu cong chữ J, đầu thẳng (Straight), bền, chịu lực 0.8g. 
- Cuộn chắn bức xạ dài 3cm.
- Thiết kế đầu liền thân (Core-to-tip).
-  Hi-Torque VersaTurn chứa công nghệ RESPONSEASE Transitionless Core Grind được thiết kế để truyền tải mô men xoắn xuất sắc.
	Cái
	500

	73
	PP2500511145
	VT.303
	Dây dẫn chẩn đoán
	Dây dẫn chẩn đoán mạch vành chất liệu thép không gỉ. Phủ PTFE và lớp bôi trơn. Đường kính 0.032"; 0.035"; 0.038". Chiều dài 70, 150, 180cm. Đầu Straight, J, 3mm, dạng Standard, Fixed core. Có thể sản xuất kích cỡ đặc biệt theo yêu cầu. Tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	500

	74
	PP2500511146
	VT.304
	Dây dẫn chẩn đoán ái nước
	Lớp phủ Hydrophilic và Polymer tăng khả năng bôi trơn. Trục xa đàn hồi và được phủ lớp Lubricious mang lại khả năng tiếp cận tuyệt vời. Đầu tip 3cm linh hoạt, dễ định hướng, đầu chữ J, thẳng hoặc gập góc, dạng Regular hoặc Stiff. Đường kính 0.032", 0.035", 0.038''. Chiều dài 150, 180cm. Tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	300

	75
	PP2500511147
	VT.305
	Dây dẫn chẩn đoán ái nước
	Lớp phủ Hydrophilic và Polymer tăng khả năng bôi trơn. Trục xa đàn hồi và được phủ lớp Lubricious mang lại khả năng tiếp cận tuyệt vời. Đầu tip 3cm linh hoạt, dễ định hướng, đầu chữ J, thẳng hoặc gập góc, dạng Regular hoặc Stiff. Đường kính 0.032", 0.035", 0.038''. Chiều dài 260cm. Tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	100

	76
	PP2500511148
	VT.306
	Dây dẫn chẩn đoán mạch vành
	Cấu tạo: 
-  Lõi là hợp kim Nitinol
-  Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten.
-  Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat.
Hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong (Straight, Angled)
Kích thước: 
- Chiều dài dây dẫn: 150 cm
- Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm
- Đường kính: 0.035'', 0.025''
-Xuất xứ G7
	Cái
	500

	77
	PP2500511149
	VT.307
	Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành lõi thép không gỉ
	Dây dẫn chẩn đoán
- Lõi fixed core, chất liệu lõi bằng thép không gỉ dùng trong thủ thuật chẩn đoán, 
- Công nghệ phủ PTFE (pre-coating) - bề mặt nhẵn, ít ma sát - tăng khả năng kiểm soát dây
- Flush Hoop: thiết kế cải tiến, đơn giản hoá việc xả dây
-  Đầu dây dạng chữ J: 3 mm, bộ nhớ J-tip chính xác, kèm dụng cụ giữ đầu J (J- straighteners) 
- Kích cỡ 0.035” dài 150cm và 260cm.
Đạt tiêu chuẩn FDA. 
	Cái
	1000

	78
	PP2500511150
	VT.308
	Dây dẫn đường  có lớp ái nước polymer hydrophilic
	- Mô tả: Dây dẫn đường chụp mạch phủ lớp ái nước polymer hydrophilic, lớp lõi hợp kim Nickel titanium siêu dẽo cải thiện khả năng chống gập góp.
- Lớp ngoài là Polyurethane.
- Kích cỡ: đường kính 0.025'', 0.032", 0.035". Hình dạng đầu Tip: đầu cong, đầu chữ J, đầu thẳng (Straight, Angle, J-Curve)
- Dài 150cm, 180cm, 200cm.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: đầu tip siêu mềm dẻo, linh hoạt, độ trơn hoàn hảo.
	Cái
	500

	79
	PP2500511151
	VT.309
	Dây dẫn dùng trong can thiệp mạch vành
	Dây dẫn can thiệp mạch vành ái nước, loại mềm, đầu sprinttip
Chất liệu lõi : Nitinol 5
- Chiều dài: 185cm, 300cm.
- Đường kính: 0.014"
- Lớp phủ Hydrophilic
- Có đầu cản quang 2cm
- Đầu tip thẳng và J
	Cái
	500

	80
	PP2500511152
	VT.310
	Bộ manifold 3 cổng
	Manifold chất liệu polycarbonate, có van 1 chiều ở cổng bơm thuốc cản quang nhằm hạn chế bọt khí và sự lây nhiễm chéo.
Manifold 3 cổng kết nối với 3 dây dài 180cm, chất liệu Poly Vinyl Chloride:
- 1 Dây theo dõi áp lực lên đến 1200psi (84BAR) 
- 1 Dây truyền dịch có bầu chứa dịch, cửa thông khí và màng lọc
- 1 Dây truyền thuốc cản quang, đường kính trong 4.1mm
	Bộ
	1200

	81
	PP2500511153
	VT.311
	Dù đóng lỗ bầu dục các cỡ
	Dù có cấu tạo gồm 2 đĩa, có khả năng tự bung, được làm từ lưới sợi Nitinol. Hai đĩa được liên kết với nhau bằng một eo ngắn cho phép mỗi đĩa chuyển động tự do. Các đĩa được đệm thêm sợi vải polyester giúp tăng khả năng đóng của dù. Dù có điểm đánh dấu cản quang ở đầu gần và đầu xa. Ở đầu gần có gắn 1 vít để gắn cáp thả dù.
- Công nghệ Intaglio độc quyền, giúp xử lý ăn mòn hóa học của Nitinol, giảm thiểu đến hơn 97% phóng thích Nickel.
- Có 4 loại kích cỡ, với đường kính đĩa phải/ đĩa trái: 18/18mm, 25/18 mm, 30/25mm, 35/25mm.
- Dù được gắn sẵn cáp thả dù.
- Kích cỡ dụng cụ thả dù tương thích: 8F, 9F đầu cong 45 độ.
	Cái
	10

	82
	PP2500511154
	VT.312
	Dù đóng lỗ thông liên nhĩ
	Dụng cụ có cấu tạo gồm 2 đĩa, được thiết kế từ hợp kim nhớ hình dạng lưới Nitinol, thích ứng hình dạng hoàn toàn với giải phẫu sinh lý của vách liên nhĩ, đĩa được đệm thêm sợi vải polyester giúp đẩy nhanh quá trình nội mạc hóa. Công nghệ Intaglio độc quyền, giúp xử lý ăn mòn hóa học của Nitinol, giảm thiểu đến hơn 95% phóng thích Nickel.
- Đường kính eo (kích thước dụng cụ): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm.
- Đường kính đĩa phải: 12-50 mm.
- Đường kính đĩa trái: 16-56 mm.
- Kích cỡ dụng cụ thả dù tương thích: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F.
	Cái
	10

	83
	PP2500511155
	VT.313
	Dụng cụ lấy dị vật 1 vòng trong mạch máu
	1. Được thiết kế 1 vòng với gốc 90o sử dụng trong hệ thống mạch máu hoặc lỗ rỗng để lấy và thao tác với các vật lạ, loại HALO
2. Trục và vòng xoắn được làm bằng Nitinol, vòng xoắn được mạ vàng quan sát tốt dưới huỳnh quang, đầu catheter cản quang.
3. Kích cỡ : 2mmx175/200cm, 4mmx175/200cm, 5 mm x 120cm, 7mmx175/200cm, 10mm x 65 hoặc 120cm, 15mm x 120cm, 20mm x 120cm, 25mm x 65 hoặc 120cm, 30mm x 120cm, 35mm x 120cm. Catheter : 4Fr và 6Fr.
4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA
5. Đi kèm Ống thông phân chia, Introducer, Torque
6. Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp 1 cái, tiệt trùng bằng EO
	Cái
	10

	84
	PP2500511156
	VT.314
	Dụng cụ lấy dị vật 3 vòng trong mạch máu
	1. Được thiết kế 3 vòng, sử dụng trong hệ thống tim mạch hoặc lỗ rỗng để lấy và thao tác với các vật lạ, loại Atrieve. 
2. Trục và vòng xoắn được làm bằng Nitinol, đầu catheter cản quang.
3. Ba vòng xoắn lại với nhau giúp tăng xác suất bắt dị vật và thêm lợi thế khác biệt khi làm trong những không gian hạn hẹp, Kích cỡ : 2-4 mm x 175cm, 4-8mm x 175cm, 6mm-10mm x 120cm, 9mm-15mm x 120cm, 12mm-20mm x 120cm, 18mm-30mm x 120cm, 27mm - 45mm x 120cm. Chiều dài catheter : 150cm và 100cm.
4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA
5. Đi kèm Ống thông phân chia, Introducer, Torque
6. Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp 1 cái, tiệt trùng bằng EO
	Cái
	10

	85
	PP2500511157
	VT.315
	Kim chọc mạch
	Kim chọc động mạch đùi 18G, khóa Luer, theo phương pháp Seldinger. Đường kính 1.3mm, dài 70mm.
	Cái
	200

	86
	PP2500511158
	VT.317
	Lưới lọc tĩnh mạch
	1. Ngăn ngừa thuyên tắc phổi tái phát, loại Option Elite, đặt tạm thời hoặc vĩnh viễn
2. Lưới lọc làm bằng nguyên liệu Nitinol trong hộp đựng
3. Cỡ sheath 5Fr, độ dài sheath 70cm hoặc 100cm, đường kính lọc tự mở đến 32mm.
4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA
5. Đi kèm dụng cụ phân chia lưới lọc, cây đẩy cong có đánh dấu, nắp ống thông, cây nong mạch. 
6. Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp 1 cái, tiệt trùng bằng EO
	Cái
	10

	87
	PP2500511159
	VT.319
	Bộ kết nối (Manifold)
	Manifold 3 cổng, thiết kế half body
 -Chất liệu Poly Carbonate. 
 - Đường kính trong 0.093" (2.36mm)
 - Có luer xoay và đầu xoay đuổi khí
 - Tay cầm Acetyl tiện dụng, moment xoắn thấp, con xoay không có không khí
 - Chịu áp lực 500 PSI
 Đạt tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	300

	88
	PP2500511160
	VT.320
	Co nối chữ Y
	Co nối chữ Y chất liệu Polycarbonate, chịu áp lực 500psi, dạng click. Có nút bấm tự động khóa. Tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	300

	89
	PP2500511161
	VT.321
	Ống thông chẩn đoán mạch máu.
	- Mô tả: Ống thông chụp mạch vành có cấu trúc lưới kép.
-  Chất liệu lớp trong và lớp ngòai ống thông: Polyacetal / Polycarbonate- Nylon.
- Đầu shape bằng : Polyamide.
- Đủ các loại kích cỡ: 5F-6F, dài 100cm và 110cm.
- Đường kính (trong/ngoài) : 1.10mm/1.67mm loại 5F và 1.3mm/2.0mm loại 6F.
- Có các loại : JL, JR, AL, AR, IMA, PT, ... đặc biệt loại MITSUDO.
- Tương thích guidewire 0.035" và 0.038".
	Cái
	400

	90
	PP2500511162
	VT.322
	Ống thông chẩn đoán mạch máu.
	Ống thông chẩn đoán mạch vành đa chức năng Multi Purpose 
- Chất liệu Nylon Pebax giúp bề mặt dụng cụ nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, chống gãy gập tốt, thành ống mỏng.
- Có đường viền bện giúp thân ống thông giữ được hình dàng tốt, dễ lái.
- Đầu típ cản quang tốt, khả năng nhớ hình tốt.
- Có các loại Multi A1, Multi A2.
- Loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên
- Đủ các kích cỡ 4F, 5F dài 80cm, 100cm
- Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 0.046"/1.17mm loại 5F
- Dùng được với guide wire 0.038”
- Chịu áp lực 1200 PSI.
Đạt tiêu chuẩn FDA. 
	Cái
	100

	91
	PP2500511163
	VT.323
	Ống thông chẩn đoán mạch vành 2 bên
	Ống thông chẩn đoán mạch vành dùng qua đường mạch quay để chụp cho cả mạch vành trái và phải:
- Chất liệu Nylon Pebax có bện sợi thép không gỉ giúp tối ưu lực xoắn vặn, lực đẩy và độ ổn định theo chiều dọc ống thông. Chịu được áp lực dòng chảy cao, đầu tip nhớ hình tốt
- Đường kính trong lớn 0.046"/1.17mm loại 5F giúp tối ưu dòng chảy
- Đầu bumper tip loại Ultimate 1, có 1 lỗ bên. Chiều dài đầu tip: 2.0 cm
- Dùng được với guide wire 0.038”
- Chiều dài: 100cm 
Đạt tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	300

	92
	PP2500511164
	VT.324
	Ống thông chẩn đoán mạch vành
	Ống thông chẩn đoán mạch vành
- Chất liệu Nylon Pebax giúp bề mặt dụng cụ nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng.
- Loại wire -braided có thân bằng chất liệu thép không gỉ bện giúp thân ống thông giữ được hình dáng tốt, dễ lái 
- Đầu tip cản quang và có khả năng nhớ hình tốt
- Có các loại JL, JR, AL, AR
- Đủ các kích cỡ 4F, 5F dài 100cm
- Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 0.046"/1.17mm loại 5F
- Dùng được với guide wire 0.038”
- Chịu áp lực dòng chảy cao 1,200 psi/ 81.6 bar
Đạt tiêu chuẩn FDA. 
	Cái
	700

	93
	PP2500511165
	VT.325
	Ống thông chẩn đoán mạch vành có cấu tạo 3 lớp
	Cấu tạo: 3 lớp
- Lớp trong và lớp ngoài là Nylon-Polyurethan.
- Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) (32 sợi)
- Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) - 5Fr (lòng rộng 1.20mm), dạng JR, JL, AL… Chiều dài 100cm.
- Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. Tương thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr: 1000psi.
	Cái
	700

	94
	PP2500511166
	VT.326
	Ống thông chẩn đoán mạch vành lòng rộng
	Ống thông chẩn đoán mạch vành có cấu trúc 3 lớp với lớp giữa là lưới kép bằng thép không gỉ, chống xoắn. Chất liệu Nylon giúp bề mặt dụng cụ nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng.
Đầu tip mềm giúp giảm tổn thương thành mạch khi luồn, khả năng nhớ hình đầu típ tốt. Thân ống thông và tip làm bằng chất liệu cản quang.
Có các dạng đầu cong: JL, JR, AL, AR, MPA, MPB, SONES, RAD, TIG, IM, LCB, RCB, PIG.
Loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên.
Đủ các kích cỡ 4F, 5F, 6F. Dài 100cm hoặc 110cm và 130cm cho ống thông loại Pigtail.
Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 0.050"/1.27mm loại 5F, 0.057"/1.44mm loại 6F.
Dùng được với guide wire ≤0.038”.
Chịu áp lực dòng chảy cao đến 1200 psi.
	Cái
	200

	95
	PP2500511167
	VT.327
	Ống thông chẩn đoán mạch vành dạng đuôi heo
	Ống thông chẩn đoán mạch vành dạng đuôi heo
- Chất liệu Nylon Pebax nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng.
- Có đường viền bện  giúp thân ống thông giữ được hình dáng tốt, dễ lái, 
- Đầu típ cản quang tốt, khả năng nhớ hình tốt.
- Đủ các kích cỡ 4F, 5F dài 80cm, 90cm, 110cm
- Có các kiểu đầu: pigtail thẳng hoặc pigtail cong 145o (tuỳ mã sản phẩm)
- Dùng được với guide wire 0.038”
- Chịu áp lực 1200 PSI (81.6 Bar)
Đạt tiêu chuẩn FDA. 
	Cái
	150

	96
	PP2500511168
	VT.328
	Ống thông chụp chẩn đoán qua mạch quay đa năng trái phải
	- Cấu tạo: thiết kế theo công nghệ sợi bện kép (double-wire braiding tech), đoạn đầu xa không bện, tiếp theo là đoạn được bện dày và bện thưa hơn ở đoạn gần.
- Vật liệu thành ống: các loại Polyamide khác nhau trong cấu trúc ống 2 lớp
- Hình dạng đầu cho can thiệp qua đường quay: Brachial Type (Tiger)
- Thành ống mỏng, lòng ống rộng cho tốc độ dòng chảy tối đa 23mL/ giây (cỡ 5Fr). Áp lực tối đa 1,200 psi (8.247kPa)
- Tương thích guidewire 0.038''
- Đường kính 5Fr (lòng rộng 1.20mm), chiều dài 100cm - 120cm.
	Cái
	300

	97
	PP2500511169
	VT.329
	Ống thông can thiệp mạch vành  các cỡ
	- Lớp áo ngoài bằng chất liệu Vest-Tech Nylon giúp tăng khả năng bắt cản quang
- Kích thước: Cỡ 5,6,7,8 Fr. Đường kính trong của cỡ 5F là 0.058”, 6F là 0.071”, 7F là 0.081”, 8F là 0.09”
- Có các loại đầu cong đặc biệt: EBU, CHAMP, NOTO, 3DRIGHT, RBU.......
Tiêu chuẩn CE
	Cái
	300

	98
	PP2500511170
	VT.330
	Ống thông can thiệp mạch vành lòng rộng, lớp phủ ái nước
	Ống thông chẩn đoán mạch vành có cấu trúc 3 lớp với lớp giữa là lưới kép bằng thép không gỉ, chống xoắn. Chất liệu lớp trong cùng và ngoài cùng là polyamid.
Lớp phủ ái nước phía ngoài giúp tăng cường khả năng luồn của ống thông trong lòng mạch máu xoắn vặn và vôi hóa, chỉ phủ ái nước ở đoạn giữa, không phủ ái nước ở 7cm đầu xa và 25cm đầu gần. Đoạn không phủ lớp ái nước dài 25cm phía ngoài cơ thể giúp thao tác dễ dàng hơn.
Có các dạng đầu cong: JL, FB, XB, JR, FR, MPA, HS, AL, AR, EBU, XBR, SCR, RAD, RBM, RBL, RBR, TIG, RBK, IM, LCB, RCB.
Loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên.
Đủ các kích cỡ 5F, 6F, 7F, 8F. Dài 100cm.
Đường kính trong 0.058" loại 5F, 0.071" loại 6F, 0.082" loại 7F và 0.091" loại 8F.
Dùng được với guide wire ≤0.038”.
Chịu áp lực dòng chảy cao đến 1200 psi.
	Cái
	100

	99
	PP2500511171
	VT.331
	Ống thông can thiệp với đầu tip viền tròn
	Thiết kế ống Hyper chống biến dạng ống dưới nhiệt độ, độ ẩm cao.
Đường viền Henka có độ cứng ống giảm dần từ đoạn gần tới đầu tip. 
Đầu tip viền tròn, mềm dẻo (urethane) hiển thị tốt.
Lòng trong ống rộng: 6F (1.80mm/ 0.071"), 7F (2.05mm/ 0.081"), 8F (2.28mm/ 0.090") được phủ lớp PTFE.
Đường kính ngoài: 2.09, 2.4, 2.7 mm (6, 7, 8 F).
Các loại shape: JL, JR, AL, SAL, AR, HS, IM, PB, SC, SPB, MP
Chiều dài khả dụng: 100cm. 
	Cái
	150

	100
	PP2500511172
	VT.332
	Ống thông dẫn đường nối dài hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành
	Ống thông dẫn đường với đoạn nối dài có đường kính trong từ 0.046" (1.17mm) đến 0.071" (1.80mm), đường kính ngoài đầu tip từ 0.053" (1.35mm) đến 0.085" (2.16mm), đường kính ngoài thanh đẩy từ 0.25mm đến 0.30mm . Thiết kế đoạn phân phối nhanh dài ≥25cm với hai điểm đánh dấu huỳnh quang trên thân ống, đoạn cổ dạng half-pipe dài ≥17cm và đoạn thanh đẩy dài ≥108cm. Tương thích ống thông dẫn đường từ 5Fr đến 8Fr. Chiều dài 150cm. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và FDA.
	Cái
	50

	101
	PP2500511173
	VT.333
	Ống thông can thiệp mạch vành 3 lớp
	Ống thông dẫn hướng
Ống thông gồm 3 lớp 
- Lớp trong: Làm bằng chất liệu PTFE
- Lớp giữa: Lõi đan bằng dải kim loại 2x4, bện xoắn cho mô men xoắn đặc biệt, chống lại sự gấp khúc của mạch máu
- Lớp ngoài: Làm bằng hỗn hợp polymer.
 Lumen rộng 0.070" dễ tương thích với thiết bị. Kích cỡ: 6F. Đường kính trong 1.7mm, đường kính ngoài 2.2mm. Đầu cong: AL, CLS, FL, JL, KL, LBU, QC, VL, ART, AR, FR, HS, JR, KR, MP, RC, WRP, Brachial, Kimny, MIM, Radial, IMC, IM, LCB, RCB, ML, FCL, FCR, ...  
	Cái
	500

	102
	PP2500511174
	VT.334
	Ống thông trợ giúp can thiệp đầu mềm
	Cấu tạo: lớp trong bằng PTFE, ở giữa là lớp lưới thép không gỉ phẳng được bện cường độ cao, lớp vỏ ngoài mềm mại và có tính cản quang cao ở đoạn xa.
Đặc điểm: kết cấu vật liệu nổi bật bao gồm 5 đến 6 vùng, mỗi vùng được làm từ các vật liệu có độ cứng khác nhau (Công nghệ ZONE). 
- Hình dạng kiểu BL, JR, JL, MP, AL, Ikari
- Kích thước: cỡ 5F có đường kính trong 0.059'', cỡ 6F có đường kính trong 0.071", cỡ 7F có đường kính trong 0.081''. Chiều dài 100cm.
	Cái
	500

	103
	PP2500511175
	VT.335
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ Titanium
	- Chất liệu stent Cobalt‐Chromium L‐605, Lớp phủ Titanium ‐Nitride ‐Oxide
- Độ dài catheter: ≥ 140cm,  phủ lớp ái nước ở phần xa
- Độ dài stent: từ tối thiểu ≤ 7mm, đến tối đa ≥ 38 mm, tối thiểu 10 kích cỡ lựa chọn
- Đường kính stent: từ tối thiểu ≤ 2.0mm, đến tối đa ≥ 5.0 mm, tối thiểu 9 kích cỡ lựa chọn
- Đường kính dây dẫn tối đa 0.014”
- Đường kính trục đầu gần: Ống Hypotube: 2.01F (0.67mm)
- Đường kính trục đầu xa:
Tối thiểu: 2.66F (0.88mm) 
Tối đa: 3.3F (1.09mm) 
- Đánh dấu cản quang: 2 điểm platinium / iridium, hai điểm đánh dấu đầu gần nằm cách đầu xa của catheter khoảng cách là 90 và 100 cm 
- Áp lực định danh: ≥ 8 bars
- Áp lực vỡ bóng: ≥ 16 bars
	Cái
	20

	104
	PP2500511176
	VT.336
	Giá đỡ can thiệp mạch vành phủ thuốc Sirolimus
	  Chất liệu: Cobalt Chromium
- Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus với lớp phủ kép Biolute và ProBio
- Phủ thuốc: Sirolimus. Mật độ: 1.4µg/mm²
- Loại Polymer: Tự tiêu
- Độ dày khung Stent: 60 µm (0.0024 inch) với đường kính  2.25mm-3.0mm, đường kính 3.5mm - 4.0mm có kích thước thanh stent 80 µm (0.0031 inch)
- Chiều dài từ: 9mm đến: 40mm
- Đường kính từ: 2.25mm đến: 4.0mm
- Chứng nhận ISO, CE và FDA và FSC
	Cái
	80

	105
	PP2500511177
	VT.337
	Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Everolimus
	1. Vật liệu:
- Chất liệu khung stent bằng hợp kim Cobalt Chromium (Cobalt Crom L-605), bề dày 0.0032" (0.081µm), phủ Fluorinated Copolymer và thuốc Everolimus (100µg /cm2).
- Bóng nong bằng Pebax, một lớp
2. Kích thước:
- Đầu vào tip: 0.017" (3.00x18mm và 3.0x48mm); 0.018" (5.0x18mm)
- Độ dài đầu tip: 3-4mm với đường kính 2.0-3.25mm; 4-5mm với đường kính 3.5-5.0mm
- Đường kính: 2.0mm đến 5.0 mmm. 
- Stent giãn nở tốt: Đường kính giãn nở tối đa: 2.0 - 3.25mm lên đến 3.75mm; 3.50 - 5.00mm lên đến 5.75mm
- Chiều dài: 8mm đến 48mm.
- Tiết diện nong bóng: 0.039" (3.0x18mm); 0.041" (3.0x48mm); 0.053" (5.00x18mm)
- Áp lực vỡ bóng tối đa: 16 atm
- Chiều dài làm việc của ống thông lên đến 145 cm
3. Đặc điểm thiết kế:
- Thiết kế Multi-link, 3-3-3, liên kết không tuyến tính, đường kính từ 2.0 - 3.25mm có 6 đỉnh, từ 3.5 - 4.0mm có 9 đỉnh
- Ống thông: Rapid Exchange/ Monorail, tương thích dây dẫn 0.014"
- Có 2 điểm đánh dấu cản quang bằng Platinum Iridium trên bóng nong và 2 điểm đánh dấu trên hệ thống dẫn truyền (95cm và 105cm đầu gần đến đầu xa)
	Cái
	40

	106
	PP2500511178
	VT.338
	Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Everolimus
	1. Vật liệu:
- Chất liệu khung stent bằng hợp kim Cobalt Chromium (Cobalt Crom L-605), độ dày 0.0032", dạng mở, uốn ba cấp độ Multi- link (3-3-3), liên kết không tuyến tính, phủ thuốc  Everolimus (1µg /mm2).
- Cấu trúc Polymer: Fluorinated Copolymer
- Bóng trong stent: chất liệu Pebax 72D
2. Kích thước:
- Đường kính: 2.0 mm đến 4.0 mm.
- Chiều dài: 8mm đến 38mm.
- Stent cho độ giãn nở tốt: từ size 2.0 -> 3.25mm lên đến 3.75 mm; Từ size 3,5 -> 4mm lên đến 5.5mm
- Tiết diện nong bóng (Crossing profile): 0.039 inch (3.0 x 18mm). Tiết diện đầu tip 0.017" (3.0x18mm)
- Chiều dài làm việc của ống thông lên đến 145cm
- Áp lực định danh 9atm-12atm, áp lực vỡ bóng tối đa 16atm.
	Cái
	40

	107
	PP2500511179
	VT.339
	Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Novolimus có khớp mở
	Nguyên liệu : Cobalt Chromium L605, bao 2 lớp polymer tự tiêu, phủ thuốc Novolimus
Mỗi vòng được kết nối với vòng liền kề bằng 3 liên kết hình chữ S có chứa 3 đoạn khớp tháo. Độ dày mắt cáo 71 µm.  Lớp phủ thuốc và polymer mỏng 3µm.
Liều thuốc: 5microgram/mm độ dài stent
Đường kính: 2.25mm - 3.5mm. Độ dài: 14mm - 38mm. 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS
	Cái
	30

	108
	PP2500511180
	VT.340
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus
	Stent mạch vành phủ thuốc Zotarolimus, hàm lượng ≥ 1.6µg/mm2.
Khung làm từ hợp kim Cobalt lõi PtIr,
Độ dày 81µm, 91µm, thiết kế từ một sợi đơn dạng sóng hình sin liên tục. Bóng nong mang stent có 2 lớp giúp tăng tính linh hoạt và giảm đường kính vượt tổn thương.
Có loại đường kính 2.0 đến 5.0mm, dài 8 đến 38mm. Có thể nong tối đa lên 6.0mm.
Có nghiên cứu chứng minh có thể ngưng kháng kết tập tiểu cầu kép (DAPT ) sau 1 tháng.
Tiêu chuẩn FDA/PMA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và tiêu chuẩn CE (Châu Âu)
	Cái
	80

	109
	PP2500511181
	VT.341
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus
	- Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus(tương đương1,6µm/mm²)
- Cấu trúc stent dạng sóng hình Sin liên tục
- Độ dày stent 81µm với đường kính: 2.0- 4.0mm, 91µm với đường kính: 4.5-5.0mm.
 - Chất liệu lớp vỏ ngoài: Cobalt,lõi trong bằng chất liệu Platium Irridium. Marker bằng Platinum Irridium. lớp phủ Polimer Biolinx. 
- Đường kính: 2.0mm đến 5.0mm
-Tiêu chuẩn FDA
	Cái
	50

	110
	PP2500511182
	VT.342
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus
	Chất liệu L605 Cobalt Chromium, phủ thuốc Sirolimus (Rapamycin), thiết kế mắc cáo mở, Double Helix, dạng sóng Sin liên kết 3-3-3. Polymer PMBA/PEVA tự tiêu dày 6µm. Tỷ lệ phủ lên thành mạch 15%, độ co lại theo đường kính <2%, độ co ngắn <1%. Đường kính 2.25-2.75mm có độ dày khung stent: 0.080 + - 0.010 mm, đường kính 3.0-4.0mm có độ dày khung stent 0.092 + - 0.010mm. Tiết diện cắt ngang: 0.9-1.2mm. Chiều dài khả dụng của hệ thống mang stent>140cm. Bóng mang stent làm bằng Nylon, phủ lớp Hydrosurf, 3 nếp gấp, đường kính đầu gần 2.0F, đường kính đầu xa 2.7F, áp lực bung bóng 8atm, áp lực vỡ bóng 14-16atm. Đường kính stent: 2.25-4.0mm, chiều dài stent: 12mm đến 38mm.
Xuất xứ G7
	Cái
	80

	111
	PP2500511183
	VT.343
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu
	- Khung bằng Cobalt Chromium L605, độ dày  ≥80µm
- Phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu áp thành, phủ thuốc kiểu bậc thang trừ đỉnh và điểm nối. Liều thuốc: 3,9µg/mm. Thời gian hấp thụ polymer và  phóng thích thuốc: ≤3-4 tháng
- Mắt cáo sắp xếp như hình vảy rắn,Stent 3.5mm; 4.0mm và 4.5mm có thiết kế 2 link 10 đỉnh, có độ nở vượt định mức  ≥6.25mm
-  Đường kính tối thiểu  ≤2.0mm,  tối đa ≥4.5mm;  Chiều dài:  Tối thiểu  ≤9mm, tối đa  ≥50mm)
- Có nghiên cứu lâm sàng trên hơn 37.000 bệnh nhân tại đa trung tâm cho tỷ lệ TLF < 5% và huyết khối trong stent < 1%
- Được CE chứng nhận cho kháng kết tập tiểu cầu kép (DAPT) 1 tháng
- Xuất xứ G7
	Cái
	80

	112
	PP2500511184
	VT.344
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu
	- Chất liệu Cobalt Chromium L605,  polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient, phủ thuốc Sirolimus liều lượng 3,9µg/mm chiều dài khung giá đỡ. Thời gian hấp thụ polymer và  phóng thích thuốc trong 3-4 tháng. Mắt cáo sắp xếp như hình vảy rắn, thiết kế mắt cáo mở với 2 link liên kết. Độ mở nhánh (cho stent có đường kính 3.5mm): 14.5mm². Độ dày 80µm
Thông số hệ thống đẩy stent:
- Thân hệ thống đẩy được gia cố bằng lõi thép không gỉ
- Entry profile: 0.018''. Đầu vào vật liệu polyamide elastomer.
- Crossing profile: 0.044'' (với cỡ 3.0mm)
- Vật liệu bóng nong: Nylon 12
- Áp lực tham chiếu: 9atm.
- Áp lực tối đa: 16atm (với cỡ từ 2.25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 3.5mm đến 4.0mm)
- Đường kính trục đoạn xa: 2.7Fr có lớp phủ ái nước, đoạn gần 1.9Fr
- Độ dài trục: 144 cm
- Kích cỡ stent: Đường kính 2.25mm đến 4.0mm. Chiều dài: 9mm đến 38mm
Tỷ lệ TLF < 5% và huyết khối trong stent < 1%.
- Xuất xứ G7
	Cái
	80

	113
	PP2500511185
	VT.345
	Stent động mạch vành phủ thuốc
	Nguyên vật liệu khung: CoCr (Cobalt Chromium L605).
Thiết kế khung stent hình zigzag,  thiết kế 6 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng của stent đường kính 2.25-2.75 mm, thiết kế 8 đỉnh - 4 kết nối giữa các vòng của stent đường kính 3.00-4.50 mm
Thuốc phủ: Sirolimus.
Liều lượng thuốc: 1.33µg/mm2.
Polymer tự tiêu: PLLA/PLGA 50:50.
Độ dày lớp phủ: 3-5µm.
Dấu cản quang: 02 dấu cản quang Platinum-Iridium.
Đường kính: 2.00mm đến 4.50 mm
Chiều dài:  08mm đến 48 (mm).
Độ dày thanh chống: 65μm.
Chiều rộng khung stent: Ở hai đầu: 85 μm; Đoạn giữa: 70 μm
Áp suất danh dịnh: 7 - 8 bar.
Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa:  ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015
	Cái
	50

	114
	PP2500511186
	VT.346
	Stent động mạch vành phủ thuốc
	- Phủ thuốc: Ridaforolimus, Mật độ lớp phủ:  1.1µm/mm².
- Chất liệu Cobalt Chromium. Chất liệu lớp phủ: Carbosil 2055D, Poly n-butyl Methacrylate (PBMA).
- Thiết kế kép: thanh chữ Z mỏng 40-48 µm, thanh chữ W: 72-89 µm - cung cấp khả năng linh hoạt và lực li tâm trong thành mạch.
- Đường kính: 2.25mm đến 4.0mm.
- Chiều dài: 8mm đến 44mm.
- Tiêu chuẩn: CE, FDA (cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ cấp).
	Cái
	30

	115
	PP2500511187
	VT.347
	Stent động mạch vành phủ thuốc không Polymer
	- Không polymer
-  Công thức thuốc Amphilimus có chứa Axit béo
- Phóng thích thuốc thông qua hồ chứa thuốc thẩm thấu
- Vật liệu khung giá đỡ: L605 Hợp kim Cobalt Chromium
- Lớp phủ bề mặt thanh giá đỡ: Bề mặt cảm biến sinh học BIS
- Độ dầy khung giá đỡ = 70 - 80µm
- 2 điểm đánh dấu bằng vật liệu Platinum trên đoạn đầu (cuối) của khung giá đỡ
- Khung giá đỡ không bị thu ngắn trong suốt quá trình nong
- Công thức thuốc Amphilimus có chứa Axit béo
- Đường kính: 2.25 mm - 4.5mm
- Chiều dài: 9 mm -  46 mm
	Cái
	50

	116
	PP2500511188
	VT.348
	Stent động mạch vành phủ thuốc sirolimus
	Khung giá đỡ động mạch vành các cỡ phủ thuốc Sirolimus có phủ lớp polymer sinh học tự tiêu
Khung giá đỡ: khung cobalt-crom (CoCr L605)
Lớp polymer tự tiêu: PLLA& PLGA 
- Polymers tự tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 6 đến 9 tháng
- Stent Strut thickness: 75μm, Lớp phủ 5μm
- Áp lực danh định (NP) 10 atm, áp lực nổ (RBP): 18atm
- Đường kính stent: từ 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0mm
- Độ dài stent: từ: 9; 13; 16; 19; 23; 29; 33; 38; 48, 58mm
- Đường kính đầu gần 2.1F, đường kính đầu xa 2.8F
- Hệ thống catheter: 145cm
- Crossing profile: 1.05mm
Đạt tiêu chuẩn  CE, ISO
	Cái
	50

	117
	PP2500511189
	VT.349
	Stent mạch vành phủ thuốc Biolimus A9, không polymer
	Stent mạch vành Cobalt Chromium, tẩm thuốc Biolimus A9 trực tiếp lên bề mặt stent được đánh nhám, không phủ polymer. Hàm lượng thuốc: 15.6µg/mm chiều dài stent. Chiều dài từ 9mm đến 36mm, đường kính các kích cỡ từ 2.25mm đến 4.0mm. Đường kính stent có thể đạt tối đa 5.95mm. Áp suất định danh bóng stent ≤ 8atm. Áp suất vỡ định mức ≤ 16atm. Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm ( thiết kế 9 vành),  ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). Độ rút ngắn: ≤ 2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. Tương thích dây dẫn 0.014" và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE và 2 giấy phép lưu hành tự do (FSC) tại Châu Âu.
	Cái
	100

	118
	PP2500511190
	VT.350
	Stent mạch vành phủ thuốc Biolimus A9, polymer tự tiêu sinh học
	Stent mạch vành Cobalt Chromium, tẩm thuốc Biolimus A9 có phủ lớp polymer tự tiêu sinh học. Hàm lượng thuốc: 15.6µg/mm chiều dài stent. Chiều dài từ 9mm đến 36mm, đường kính các kích cỡ từ 2.25mm đến 4.0mm. Đường kính stent có thể đạt tối đa 5.95mm. Áp suất định danh bóng stent ≥ 8atm. Áp suất vỡ định mức ≥ 14atm . Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm ( thiết kế 9 vành),  ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). Độ rút ngắn: ≤ 2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. Tương thích dây dẫn 0.014" và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE và 2 giấy phép lưu hành tự do (FSC) tại Châu Âu.
	Cái
	50

	119
	PP2500511191
	VT.351
	Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus
	- Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Everolimus, nồng độ thuốc: 1.2 µg/mm2
- Khung Coban-Chromium L605 phủ polymer tự tiêu
- Thiết kế mắt cáo mở: 5 vòng và 2 thanh kết nối cho đường kính 2.00 - 2.75.
- Độ dày thanh chống 65 micromet, thanh nối 50 micromet
- Diện tích khoảng tròn trống lớn nhất khi stent mở tối đa là 0.965mm2 đối với đường kính 2.75mm
- Chiều dài ống thông 140cm,
- Crossing profile: 0.98 mm cho đường kính 3.00 mm
- Tiết diện đầu tip: 0.48mm
- Áp suất định danh: 9atm, áp suất tới hạn: 14-16atm
- Đường kính: 2.25(mm) đến 4.00 (mm).
- Chiều dài: 13(mm) đến 43 (mm).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.
	Cái
	20

	120
	PP2500511192
	VT.352
	Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus khung stent mỏng
	Chất liệu: Cobalt Chromium L605
Độ dày khung Stent mỏng 50 μm
Đường kính Stent: 2.0 - 4.5 mm, 
Chiều dài Stent: 8 mm đến 48mm
Phủ thuốc: Everolimus
Hàm lượng thuốc: 1.25 μg/mm2
Áp lực: 9-16 atm
Bóng:: Phần nhô ra < 0.5 mm, Độ dài vai bóng ngắn
Dạng liên kết S phi tuyến tính và đầu nối Y.
Mắt cáo: Dạng  mắt đóng ở hai đầu mắt mở ở giữa stent
Chiều dài ống thông: 140-142 cm
Cơ chế bóng Stent :Bung từ giữa thân Stent.
	Cái
	30

	121
	PP2500511193
	VT.353
	Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus
	* Stent phủ thuốc Sirolimus, chất liệu CoCr L605.
* Polymer biostable fluorinated acrylate dạng 3 lớp  giúp tối ưu hoá việc giải phóng thuốc, công nghệ phủ TransferWise.
* Hàm lượng thuốc: 1.4 µg/mm².
* Đường kính từ 2.0mm đến 4.5mm, chiều dài từ 9mm đến 39mm, 44mm và 49mm.
* Bề dày thanh giá dỡ: 75µm - 85µm.
* Có lớp phủ ưa nước HYDRAX.
* Chất liệu bóng của stent: Nylon và Pebax.
* Hai điểm đánh dấu cản quang bằng Platinium Iridium (Pt-Ir).
	Cái
	80

	122
	PP2500511194
	VT.354
	Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus & Anti CD34
	Stent phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34 chủ động làm lành lòng mạch.
Hàm lượng thuốc: 5.0 microgram/mm. Chất liệu: thép không gỉ 316L
Bề rộng stent: 90 µm. Độ dày stent: 100 µm
Kích thước tối đa của mắc cáo trên stent: 4.5 mm
Tiết diện (stent profile): 0.0361 inch/ 0.91  mm
Lớp phủ: ái nước Hydro-X 
Đường kính: 2.5 - 4.0 mm. 
Chiều dài: 9 – 38 mm. 
Radial strength (Khả năng chịu nén) > 25 psi
Foreshortening (Tỷ lệ rút ngắn chiều dài của stent) < 1%
Recoil (Tỷ lệ co lại của stent) < 5%
Đường kính 2.5-2.75mm nong lên tối đa 3.25 mm
Đường kính 3.0-4.0mm nong lên tối đa 4.5 mm
	Cái
	100

	123
	PP2500511195
	VT.355
	Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, đường kính hai đầu khác nhau
	Chất liệu: Cobalt Chromium L605
Độ dày khung Stent: 65 μm
Đường kính Stent: 2.25 - 3.5 mm, Stent dạng thuôn đầu lớn đầu nhỏ Tapered Stent system
Chiều dài Stent: 30, 40, 50, 60mm
Phủ thuốc: Sirolimus
Hàm lượng thuốc: 1.25 μg/mm2
Áp lực: 9-14 atm
Bóng:: Phần nhô ra < 0.5 mm, Độ dài vai bóng ngắn
Cấu trúc Stent: Dạng liên kết S phi tuyến tính và đầu nối Y
Mắt cáo: Dạng  đóng ở hai đầu mắt mở ở giữa stent.
Chiều dài ống thông: 140-142 cm
Cơ chế bóng Stent :Bung từ giữa thân Stent.
	Cái
	50

	124
	PP2500511196
	VT.356
	Stent mạch vành phủ thuốc tinh thể Sirolimus, khung stent mỏng
	_Stent mạch vành chất liệu CoCr, khung stent mỏng 60µm tất cả các đường kính, phủ thuốc Sirolimus 1.4µg/mm2 có liên kết chữ Z kép dài, phủ 3 lớp Polymer: PLLA, PLCL và PVP tự tiêu.
_Tỷ lệ co lại <4% & rút ngắn 0%. 
_ Sóng stent 4 crown - 6 crown - 8 crown tùy đường kính đảm bảo sự toàn vẹn cấu trúc stent. 
_Đường kính: 2.0-4.5mm, chiều dài : 8- 48mm. 
_NP: 8 atm (2.00-2.25mm), 10 atm (2.50-3.00mm), 11 atm (3.50-4.50mm) và RBP: 16 atm.
_Giãn nở tối đa: từ size 2.0-2.25mm lên đến 3.25mm, size 2.5-3.5mm lên đến 4.25mm, size 4.0-4.5mm lên đến 5.5mm.
_Có nghiên cứu đối chứng (RCT) có thể ngưng thuốc kháng tập tiểu cầu kép (DAPT) sau 1 tháng.
_Tiêu chuẩn CE được cấp bởi Cơ quan được Cơ quan Y tế Châu Âu (EMA) chấp thuận.
	Cái
	80

	125
	PP2500511197
	VT.357
	Stent mạch vành phủ thuốc.
	-Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus lớp phủ Biodegradable, chất liệu Cocr Alloy L-605
- Đường kính từ 2.25mm đến 5.0mm
- Chiều dài từ 8mm đến 40mm.
- Lớp phủ polymer tự tiêu Axit polylactic 
- Mật độ phủ thuốc 1,25μg/mm2 trên bề mặt Stent. Độ dầy lớp thuốc 2 μm
- Stent Strut 73μm (71μm Alloy + 2μm lớp phủ thuốc).
- Áp suất định mức(NP):8 atm, áp suất tối đa(RBP): 16atm ngoại trừ với đường kính 4.5/ 5.0 và đường kính 4.0 với các chiều dài hơn 20mm (14atm).
* Số lượng cells: từ 6 đến 10 cells tùy theo đường kính.
	Cái
	20

	126
	PP2500511198
	VT.358
	Stent nong mạch vành  phủ thuốc Everolimus
	Giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Everolimus, phủ polymer tự tiêu, thiết kế tối ưu cho mạch máu lớn, khả năng nhớ hình tốt
- Chất liệu Platinum Chromium, phủ thuốc Everolimus (phủ thuốc Everolimus dày ~1μg/mm2). 
- Lớp Polymer PLGA chỉ phủ ở mặt stent áp thành mạch, độ dày lớp phủ Polymer 4 μm tự tiêu hoàn toàn sau 4 tháng
Khung stent có 12 peak, 4 kết nối ở phần đầu gần và 3 kết nối ở thân.
- Độ dày của thanh stent 89 μ m
- Đường kính stent 3.5-> 5.0mm và có thể mở rộng tới 6.0 mm. Chiều dài 8-32mm.. 
	Cái
	30

	127
	PP2500511199
	VT.359
	Stent nong mạch vành  phủ thuốc Everolimus
	Giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Everolimus, phủ polymer tự tiêu, thiết kế mắt mở
- Phủ thuốc Everolimus (phủ thuốc Everolimus dày ~1μg/mm2)
- Khung Platinum Chromium
- Có lớp polymer bọc ngoài bề mặt stent, tự tiêu trong 3-4 tháng.
- Độ dày thành stent mỏng 74μm, 79μm, 81 μm. Gia tăng kết nối ở đầu gần (4, 5 kết nối ở đoạn gần, 2 kết nối ở dọc trên thân)
- Chất liệu bóng trong stent loại Pebax có 2 lớp giúp tối ưu hóa áp lực và giảm thiểu tăng kích thước của bóng.
-  Có cấu tạo Bi-segment giúp tăng cường khả năng đẩy và sự linh hoạt; phủ PTFE
-  Đầu xa thân phủ Bioslide Hydrophilic. Có các vạch đánh dấu (marker) platinum iridium 1mm. 
- Tip profile : 0.017"
- Đường kính: từ 2.25mm - 5.0mm; chiều dài: từ 8mm - 48mm
	Cái
	70

	128
	PP2500511200
	VT.360
	Stent nong mạch vành  phủ thuốc Sirolimus
	Chất liệu: hợp kim Cobalt Chromium L605
- Phủ thuốc: Sirolimus với nồng độ 1.4μg/mm2
- Polymer Proteqtor tương thích sinh học cao.
- Độ dày thanh stent: 80µm
- Catheter dạng chuyển đổi nhanh - Rapid Exchange
- Khẩu kính đầu tip (tip profile): 0.017"
- Khẩu kính (crossing profile): 0.90mm
- Áp lực tới hạn: 16 atm; Áp lực bơm bóng: 6 atm
- Đường kính: Ø2.25 - 5.0mm
- Chiều dài stent: 8mm đến 48mm
- Hai markers cản quang định vị ở bóng
- Chiều dài catheter: 142cm
- Tiêu chuẩn FDA
	Cái
	50

	129
	PP2500511201
	VT.361
	Stent nong mạch vành  phủ thuốc Sirolimus không Polymer
	- Phủ thuốc Sirolimus và Probucol tỷ lệ 50:50 bằng công nghệ phủ Abluminal (không polymer); Hàm lượng 1.2µm/mm2.
- Bề dày lớp phủ 4µm.
- Stent được thiết kế đầu nối mới hướng tâm.
- Độ dày thanh chống stent: Đường kính 2.0 -3.0mm là 55µm, đường kính 3.5 - 4.0mm là 65µm. Chiều dài: 9 mm - 38 mm;
- Mặt cắt ngang từ 0,79mm đến 0,96mm cho đường kính từ 2.0mm đến 4.0mm:
- Áp lực định danh 10 atm, Áp lực gây vỡ bóng 18atm (đường kính 4.0mm, 15 atm)
- Sản xuất tại Châu Âu
- Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485
	Cái
	30

	130
	PP2500511202
	VT.362
	Dây dẫn can thiệp mạch vành, công nghệ DuoCore, lõi Nickel-Titanium, phủ lớp ái nước Hydrophilic M coat
	Cấu tạo trục với công nghệ nối trực tiếp DuoCore, không mối hàn
- Kích thước: 0.014'' x 180cm
- Chiều dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài: 25 cm
- Chiều dài phần đầu cản quang: 3 cm 
Vật liệu: 
- Phần lõi: Nickel - Titanium 
- Đoạn đầu của lớp cuộn: Platinum
- Đoạn sau của lớp cuộn: thép không gỉ
Lớp phủ: 
- Cho lớp cuộn: Hydrophilic coating (M coat)
- Cho đoạn gần và đoạn giữa: PTFE coating và Silicone coating
Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn: 
 - Floppy: không đánh dấu
	Cái
	1000

	131
	PP2500511203
	VT.363
	Ống thông can thiệp siêu nhỏ 2 nòng
	Chất liệu: Polyamide resin và Polyimide
Vi ống thông với cấu trúc 2 lớp nòng sử dụng chuyên biệt cho các tổn thương phân nhánh và tắc nghẽn mãn tính. 
 Khẩu kính đầu xa: ≤ 0.45mm
Đường kính thân catheter: ≤  3 Fr
Guidewire tương thích: 0.014"
Chiều dài khả dụng catheter: ≥ 140cm
Loại type R đầu ra nòng OTW tạo góc 5 độ với nòng RX. Hai dấu cản quang 1mm hai bên cổng ra nòng OTW
	Cái
	10

	132
	PP2500511204
	VT.364
	Vi dây dẫn can thiệp CTO thép không gỉ với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.3 - 12 gf
	Lõi dây hình trụ tròn chất liệu thép không gỉ
Dây dẫn đơn lõi/đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt.
Vòng xoắn ngoài (Lõi platinum + thép không gỉ) giữ được phản hồi moment xoắn của dây dẫn.
Tip load từ 0.3 - 12 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO.
Lớp phủ: silicon, ái nước SLIP-COAT hoặc phủ ái nước trên nền polymer.
Đầu tip: straight, J, pre-shape.
Chiều dài: 180, 190, 235, 300, 330 cm
	Cái
	200

	133
	PP2500511205
	VT.365
	Vi dây dẫn can thiệp mềm thép không g với cấu trúc vòng xoắn kép ACT ONE, tip load 0.5, 0.7gf
	Lõi dây hình trụ tròn chất liệu thép không gỉ
Dây dẫn đơn lõi/đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt.
Vòng xoắn ngoài (Lõi platinum + thép không gỉ) giữ được phản hồi moment xoắn của dây dẫn.
Lớp phủ: silicon hoặc ái nước SLIP-COAT.
Tip load: 0.5 gf, 0.7gf
Đầu tip: straight, J.
Đường kính: 0.014 inch. Chiều dài: 150, 165, 180, 190, 300 cm
	Cái
	300

	134
	PP2500511206
	VT.366
	Ống thông 2 nòng (RX/OTW) có thiết kế ống hình bầu dục
	- Ống thông 2 nòng (1 nòng OTW và 1 nòng RX dài 20 cm) thích hợp cho mạch nhánh và tổn thương CTO. 
- Ống thông gồm 2 lõi thép không gỉ chống xoắn.
- Chiều dài từ đầu tip tới OTW port dài 6.5 mm.
- Lớp phủ ái nước L coating 380 mm
- Thiết kế ống hình bầu dục 3.3 Fr x 2.5 Fr
- Đường kính ngoài (tip/ distal): 1.5/ 2.5 - 3.3 F.
- Chiều dài: 145 cm.
	cái
	20

	135
	PP2500511207
	VT.367
	Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành
	1. Dùng để hỗ trợ đưa các dụng cụ can thiệp mạch vành đến các tổn thương khó tiếp cận
2. Dụng cụ gồm : một đầu típ, trục xa, trục bảo vệ gần được làm bằng dây thép
3. Độ dài ống thông145cm, bao lớp thân nước, đường kính trong 1.33mm (loại ST) & 1.43mm (loại EL), độ dài trục đoạn xa 25cm, đánh dấu tại vị trí 900mm và 1000mm so với đầu típ, phù hợp với ống thông can thiệp 6F
4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFS
5. Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp 1 cái, tiệt trùng bằng EO
	Cái
	100

	136
	PP2500511208
	VT.368
	Vi ống thông hỗ trợ can thiệp CTO
	Thiết kế ống Shinka với lõi ống được bện từ 10 dây dẫn giúp thao tác vừa xoay vừa đẩy. Có bảo vệ hình xoắn ốc tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống.
Đầu tip thuôn mềm, đường kính 1.3F
Đường kính ngoài (prox/ distal): 2.8, 2.6 F.
Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm
Thiết kế trục mới với lõi ống được bện từ 14 dây dẫn và đầu tip linh hoạt tạo điều kiện tiếp cận từ xa trong quá trình tiếp cận ngược dòng. Có bảo vệ hình xoắn ốc tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống.
Đầu tip thuôn mềm, đường kính 1.3F
Đường kính ngoài (prox/ distal): 2.9, 2.1 F.
Lớp phủ hydrophilic tính từ đầu tip: 700 mm (dây 135cm)/ 850 mm (dây 150 cm). 
Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm
	cái
	120

	137
	PP2500511209
	VT.378
	Bóng nong mạch máu ngoại biên áp lực cao
	Chất liệu Nybax, phủ chất bôi trơn Medi-glide. Đầu vào vị trí tổn thương khoảng: 0.040" (1.016mm).
Đường kính từ 3mm đến 12mm.
Chiều dài từ 20mm đến 200mm.
Tương thích dây dẫn 0.035''. Chiều dài catheter : 40cm, 75cm, 135 cm.
Áp lực tối đa ≤ 24atm.
Bóng được gấp 3 cạnh ở đường kính 3-5mm, gấp 5 cạnh từ đường kính 6mm trở lên.
Có 2 dải đánh dấu bằng Platinum Iridium RO rộng 1.5 mm
	Cái
	50

	138
	PP2500511210
	VT.381
	Dụng cụ mở đường can thiệp mạch máu ngoại biên với cấu tạo 3 lớp, lớp phủ ái nước tại đầu xa, van có thể tháo rời kiểu Cross-cut hoặc Tuohy-Borst
	Cấu tạo 3 lớp gồm: lớp trong PTFE, cuộn thép không gỉ ở giữa và lớp ngoài nylon
- Lớp phủ ái nước tại đầu xa dài 35cm hoặc 60cm
- Đầu vào không gây tổn thương thành mạch
- 03 điểm đánh dấu cản quang: sheath, dilator và điểm đánh dấu bằng vàng (gold coil)
- Van có thể tháo rời, gồm 2 loại: van kiểu Cross-cut và van Tuohy-Borst
Kích cỡ:
- Chiều dài: 45cm; 65cm; 90cm
- Đường kính trong: 5Fr; 6Fr; 7Fr
- Tương thích với dây dẫn 0.038"
- Kiểu đầu: Straight
	Cái
	30

	139
	PP2500511211
	VT.383
	Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên
	- Dây dẫn có tip load từ 1.0 - 40gf, đầu tip nhọn hoặc tù
- Đường kính dây 0.014inch, 0.018inch 
- Dây dẫn đơn lỏi one-piece core/đa lõi theo công nghệ ACT ONE tăng khả năng truyền moment xoắn và độ bền đầu tip cao
- Chiều dài 180cm, 190cm, 200cm, 235cm, 300cm
- Lớp phủ ái nước/ ái nước trên nền polymer 
- Hình dạng đầu tip: straight/pre-shape
	Cái
	40

	140
	PP2500511212
	VT.384
	Bóng nong can thiệp mạch máu áp lực cao
	Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên áp lực cao.
Thiết kế hệ thống: Over The Wire. 
Kỹ thuật xếp bóng: 3 cạnh (đường kính 3mm-9mm), 5 cạnh (10mm-12mm).
Chất liệu bóng: Nylon/Pebax.
Đường kính bóng: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm
Chiều dài bóng: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm.
Chiều dài hệ thống: 40cm, 75cm.
Marker: 2 marker chắn bức xạ, đảm bảo chính xác vị trí bóng.
Áp suất tối đa: 27atm.
Hệ thống dây dẫn: 0.035".
Đạt chứng nhận: CFS, ISO, CE.
	Cái
	30

	141
	PP2500511213
	VT.385
	Giá đỡ nong mạch máu bung bằng bóng (chậu)
	Giá đỡ bung bằng bóng.
Thiết kế stent: "Double Helix" giúp tạo nên tính tương thích và linh hoạt của stent.
Thiết kế hệ thống: Over the Wire.
Chất liệu: Cobalt Chromium.
Độ dày thân stent: 110µm (đường kính 5mm-7mm), 140µm (đường kính 8mm-10mm).
Lớp phủ: proBIO (Amorphous Silicone Carbide).
Đường kính: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm.
Chiều dài: 18mm, 28mm, 38mm, 58mm, 78mm.
Chiều dài hệ thống: 90cm, 130cm, 170cm.
Marker: 2 marker rập khuôn (bóng). 
Sheath tương thích: 6F (toàn bộ kích cỡ).
Hệ thống dây dẫn: 0.035".
Đạt chứng nhận: CFS, ISO, CE.
	Cái
	30

	142
	PP2500511214
	VT.386
	Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu (đùi nông, trên kheo)
	Stent tự bung, nhớ hình bằng sheath. 
Thiết kế stent: "Peak-to-Valley" và "S-articulations" giúp tạo nên tính tương thích và linh hoạt của stent.
Thiết kế hệ thống: OTW.
Chất liệu: Nitinol.
Độ dày thân stent: 140µm.
Chiều rộng thân stent: 85µm.
Lớp phủ: proBIO (Amorphous Silicone Carbide).
Đường kính: 5mm-7mm.
Chiều dài: 30mm-200mm.
Chiều dài hệ thống: 90cm, 135cm. 
Marker: 6 marker bằng vàng ở mỗi cuối stent, tăng khả năng nhìn thấy.
Hệ thống dây dẫn: 0.035".
Đạt chứng nhận: CFS, ISO, CE.
	Cái
	30

	143
	PP2500511215
	VT.390
	Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh
	Lớp phủ ái nước từ đầu tip dài 5cm /15cm
Thân ống cân bằng, tăng độ cứng giúp ổn định quy trình, tối ưu hóa lực đẩy.
Bộ ống thông với dilator đính kèm thay sheath giúp giảm kích thước tại vị trí đâm kim. 
Kích thước ống thông: 6F, 7F, 8F (Bộ ống thông là 4F, 5F, 6F tương ứng).
Đường kính trong của bộ ống thông: 1.80mm/0.071" (4Fr),  2.05mm/0.081" (5Fr), 2.28mm/0.090" (6Fr)
Đường kính ngoài của bộ ống thông: 2.09mm (6Fr),  2.40mm (7Fr), 2.70mm (8Fr)
Chiều dài khả dụng: 80, 90, 100, 110 cm.
Hình dạng đầu tip: angled, straight.
	Cái
	20

	144
	PP2500511216
	VT.391
	Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não loại lớn
	Ống thông hút huyết khối và hỗ trợ can thiệp mạch máu não, Thiết kế dạng cuộn dây xoắn và bện, đầu xa thiết kế mềm cho phép ống hút huyết khối di chuyển được xa hơn. Đầu xa mềm và có thể uốn tạo hình bằng hơi nước.
- Đường kính trong 0,070", đường kính ngoài đầu gần 0.0825" Đường kính trong lớn giúp tăng cường lực hút và hổ trợ can thiệp mạch máu nội sọ. Kích cỡ 6F
- Chiều dài làm việc từ 125cm-135cm, chiều dài đầu xa là 19cm, chiều dài đầu gần từ 106cm-112cm, đầu thẳng. Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Y tế Châu Âu (EMA) chấp thuận cấp
Tiệt trùng. 
	Cái
	20

	145
	PP2500511217
	VT.392
	Stent động mạch cảnh các loại, các cỡ
	Stent tự bung bằng sheath, gồm các dây hợp kim DFT (Drawn Filled Tubing).
Chất liệu Elgiloy (coban-chromium-iron- nickel-molypden).
Có thể thu stent lại sau khi đã bung ra được 50%.
Thiết kế closed-cell giúp tăng khả năng chống đỡ, tối ưu hóa việc bao phủ tổn thương và cung cấp 1 lòng mạch trơn láng. Thiết kế hệ thống: Monorail. Đường kính từ 6mm đến 10mm.Chiều dài  từ 21mm đến 37mm, dài tối đa sau khi bung 62mm.
Chiều dài trục thân 135cm.
Dây dẫn tương thích 0.014".
	Cái
	30

	146
	PP2500511218
	VT.393
	Khung giá đỡ mạch cảnh
	Là loại stent Động mạch cảnh tự bung,  marker Tantalum, chiều dài ống thông có gắn stent 135cm, tương thích với dây dẫn 0.014".
Khung giá đỡ gồm 02 loại: Thẳng và hình nón (Tapering) phù hợp với động mạch cảnh.
Khung thẳng: Đuờng kính 6-10mm, chiều dài 20,30,40,60mm.
Khung hình nón có 2 loại: đường kính 2 đầu to nhỏ loại 8mm - 6mm và loại 10mm - 7mm ứng với chiều dài stent là 30mm và 40 mm.
	Cái
	20

	147
	PP2500511219
	VT.394
	Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên
	Chất liệu Pebax trên bóng phủ lớp ái nước Hydrophilic công nghệ Bioslide. Đầu vào vị trí tổn thương khoảng 0.020''.
Có 2 dạng: Monorail và Over-the-wire. Catheter dài khoảng 40cm, 80cm, 90cm, 135cm, 150 cm. Có 2 markers bằng vàng dễ nhận diện hơn.
Đường kính từ 2.0mm đến 10.0mm, chiều dài từ 10mm đến 220mm.
Tương thích dây dẫn 0.014''/0.018''.
Áp lực vỡ bóng tối đa 14atm.
	Cái
	30

	148
	PP2500511220
	VT.395
	Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên
	Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên.
Thiết kế hệ thống: Over The Wire.
Dạng bóng: Controlled Compliance (kỹ thuật xếp 5 cạnh giúp bóng xếp nhỏ lại).
Chất liệu bóng: SCP (Semi-Crystalline Polymer).
Lớp phủ: Hydrophobic.
Đường kính bóng: 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm.
Chiều dài bóng: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 170mm, 200mm.
Chiều dài hệ thống: 90cm, 130cm, 150cm.
Marker: 2 marker rập khuôn.
Hệ thống dây dẫn: 0.018".
Đạt chứng nhận: FDA, CFS, ISO, CE.
	Cái
	20

	149
	PP2500511221
	VT.396
	Lưới lọc bảo vệ mạch máu
	Chiều dài: 190cm, 300cm. Đầu dây dẫn dạng xoắn, cuộn linh hoạt có cản quang. Phù hợp cho các mạch máu có đường kính từ 3.5 đến 5.5mm. Chất liệu trục: thép không rỉ. Lớp phủ: PTFE, đường kính  0.014", profile xuyên qua: 3.2F. Nguyên liệu lưới lọc: Polyurethane, có móc chắn xạ NitiLoop tăng khả năng quan sát, kích thước lỗ lưới siêu nhỏ khoảng 110 micron.
	Cái
	30

	150
	PP2500511222
	VT.397
	Dụng cụ bảo vệ mạch ngoại biên
	Dụng cụ bảo vệ mạch được sử dụng trong can thiệp động mạch cảnh, động mạch vành và động mạch ngoại biên.
Dây dẫn gắn lưới lọc hình chóp nón, kèm ống thông dẫn và thu hồi, đường kính lưới lọc (filter) 3,4,5,6,7mm, độ dài dây đẩy 190cm và 320cm.
Hệ thống phù hợp với cả dây dẫn 0.014'' và 0.018''
Chất liệu lưới lọc: Nitinol
Đường kính vượt tổn thương( Crossing Profile): 3.2Fr
Miệng lưới lọc có 1 khung tròn chất liệu Vàng - Tungsten làm marker
Dây dẫn đường xoay và di chuyển theo chiều dọc độc lập với lưới lọc, giúp lưới lọc hoàn toàn ổn định trong suốt quá trình can thiệp.
	Cái
	20

	151
	PP2500511223
	VT.398
	Vi ống thông can thiệp mạch máu não nhiều loại đường kính
	Vi ống thông (microcatheter) can thiệp thần kinh, dùng để thả coil và đặt stent. 
Chất liệu PTFE, lớp ngoài phủ Hydrophilic. Có hai markers cản quang. Có nhiều hình dạng đầu khác nhau: Đầu thẳng, 45 độ, 90 độ và hình chữ J. Đường kính trong từ khoảng 0,017", 0,021" và 0,027",  đường kính ngoài đầu gần từ 2.4F, 2.5F, 3,1F, đường kính ngoài đầu xa là 1.7F, 2.0F và 2.6F . Chiều dài sử dụng khoảng là 150 cm và 156cm. 
Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Y tế Châu Âu (EMA) chấp thuận cấp
Tiệt trùng
	Cái
	30

	152
	PP2500511224
	VT.399
	Vi ống thông can thiệp mạch máu não
	Vi ống thông (microcatheter) can thiệp thần kinh, dùng hỗ trợ đặt coil và bơm vật liệu thuyên tắc, vi ống thông tương thích với DMSO. Đầu có thể uốn được bằng hơi nước. Loại dài khoảng 156cm (đường kính ngoài đầu gần/xa là 2.1F/1.6F, có 2 markers cản quang), loại dài khoảng 167cm (đường kính ngoài gần/xa là 2.1F/1.3F, có 1 marker cản quang). 
Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Y tế Châu Âu (EMA) chấp thuận cấp
Tiệt trùng
	Cái
	30

	153
	PP2500511225
	VT.400
	Dây dẫn can thiệp mạch máu não các loại
	Dây dẫn can thiệp mạch máu não, công nghệ chất liệu Nitinol- Stainless Hypbrid, lớp vỏ là PTFE, phủ Hydrophilic dài khoảng 200 cm trong đó chiều dài đầu xa là 40 cm với lõi có chất liệu là Nitinol. Đường kính đầu gần 0.014 inches và đường kính đầu xa là 0,012 inches. Chiều dài đầu xa có thể uốn được là 1,4cm. Chiều dài cản quang khoảng từ 3 cm - 6 cm.
Tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Cơ quan Y tế Châu Âu (EMA) chấp thuận cấp
Tiệt trùng
	Cái
	30

	154
	PP2500511226
	VT.401
	Dây dẫn can thiệp mạch não
	Cấu trúc vòng xoắn kép duy trì hình dạng đầu tip, phản hồi momen xoắn tốt.
Lớp phủ SLIP-COAT, SLIP-COAT trên nền polymer dài 170- 180 cm
Đường kính: 0.008 inch, 0.010 inch, 0.014 inch, 0.018 inch
Chiều dài khả dụng: 200cm, 300cm
Đầu tip: straight, round curve, angled 90.
	Cái
	20

	155
	PP2500511227
	VT.402
	Vòng xoắn kim loại (coils)
	Vòng xoắn kim loại chất liệu Platinum, đường kính sợi coil: 0.010''- 0.0145'', đường kính vòng coil: 1.0mm - 24mm; chiều dài coil: 1cm - 68cm. Khớp nối nhựa mềm cắt bằng xung điện
Tiệt trùng. 
	Cái
	20

	156
	PP2500511228
	VT.404
	Kìm cắt coil bằng tĩnh điện tích sẵn
	Kìm cắt tách vòng xoắn kim loại đã được tích điện sẵn. Ấn duy nhất 1 nút trong vòng < 1 giây để cắt 1 vòng xoắn, có tín hiệu báo đi kèm. Tương thích với coil cắt bằng cơ chế nhiệt. 
	Cái
	20

	157
	PP2500511229
	VT.405
	Dây dẫn đường cho ống thông
	Cấu tạo:
Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi.
Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten
Lớp phủ ái nước Hydrophilic M coat
Hình dạng đầu: đầu thẳng, đầu cong ( Straight, Angled)
Kích thước:
Chiều dài dây dẫn: 260 cm
Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm
Đường kính: 0.035''
	Cái
	50

	158
	PP2500511230
	VT.406
	Hạt tắc mạch
	Hạt tắc mạch có hình dạng không đồng đều, làm từ nhựa PVA. Các dụng cụ này dùng để chặn mạch hoặc giảm lưu lượng của máu trong mạch mục tiêu tùy theo việc đặt có chọn lọc thông qua nhiều loại ống thông truyền. Kích thước 45-150 μm, 150-250 μm, 250-355 μm, 355-500 μ, 500-710 μm, 710-1000 μm, 1000-1180 μm.
	Lọ
	10

	159
	PP2500511231
	VT.409
	Vi ống thông ngoại biên
	Thiết kế ống Shinka cho phép xoay cả hai chiều thông qua tổn thương khó, đầu tip kim loại bền vững tiết diện thâm nhập 0.020 inch (0.5 mm), đoạn ống 100 mm từ đầu tip có độ hỗ trợ cao.
Đường kính ngoài (tip/ distal): 1.5F/2.3F
Dây dẫn tương thích 0.014 inch
Lớp phủ ái nước 23, 30, 70, 115cm
Chiều dài khả dụng: 60, 90, 135, 150 cm
	Cái
	30

	160
	PP2500511232
	VT.410
	Dụng cụ đóng mạch với khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép
	Cấu tạo gồm các thành phần sau:
- Dụng cụ đóng mạch
- 01 dây dẫn cỡ 0.035'' hoặc 0.038'' dài 70cm
- 01 dilator
- 01 sheath
Bộ đóng mạch sử dụng cơ chế cầm máu kép với móc neo bên trong lòng mạch và collagen bên ngoài lòng mạch, được giữ bởi chỉ tự tiêu giúp cố định tại vị trí cần đóng mạch.
Các bộ phận lưu lại trong cơ thể đều có khả năng tự tiêu sinh học, được hấp thụ trong vòng từ 60 - 90 ngày.
Kích cỡ: 6Fr và 8Fr
	Cái
	30

	161
	PP2500511233
	VT.411
	Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh
	Thân ống mềm dẻo uyển chuyển với lớp phủ hydrophilic dài 105-115cm. Kích cỡ 4.2 Fr
Công nghệ bện dây độc quyền chống xoắn và duy trì độ toàn vẹn lòng ống.
Lòng trong ống rộng 1.1 mm (0.043inch), lớp phủ PTFE.
Chiều dài khả dụng: 120, 125, 130cm.
Hình dạng đầu tip: straight.
	Cái
	30



















